
KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2025

NHÓM LỚP 19-24 THÁNG

Từ ngày 21 đến 26/12/2025 
THỨ

NỘI DUNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

(dạy bù)

TD SÁNG Hô hấp, tay, bụng, chân, bật

TRÒ
CHUYỆN

- Tìm nơi phát
ra âm thanh

 - Tim đồ vật 
vừa mới cất 
dấu

- Cho trẻ xem 
hình ảnh các 
loài vật

- Phát âm các
âm khác nhau 

-Cho trẻ vận
động tự do

- Cho trẻ nghe
các bài hát quen

thuộc

GIỜ HỌC

ĐỀ TÀI: CON
ONG - TẬP 

CÀI DÍNH

ĐỀ TÀI:
CON BÒ

ĐỀ TÀI: 
XÂU HẠT 
(ÔN)

ĐỀ TÀI: GHÉP 

HÌNH

ĐỀ TÀI: ĐÁ 
BÓNG

ĐỀ TÀI: RU 
EM (ÔN)

VCTL - ghép hình 
theo ý thích

Góc thao tác 
vai

Góc nhận 
biết tập nói

- Con bò

Góc hoạt 
động với đồ 
vật:

Cho trẻ chơi 
xâu hạt

Góc đọc thơ

-Trẻ xem 
tranh con ong 
và đọc bài thơ 

- Cho trẻ chơi 
với banh

Góc âm nhạc

Trẻ nghe các bài 

Góc âm nhạc

Cho trẻ tập hát 
bài hát “ ru em”



- Ru em ngủ

Góc đọc sách:

Cho trẻ xem 
sách về động 
vật

Chơi tự do:

- Trẻ chơi theo 
ý thích, chơi 
với banh, xếp 
chồng

Góc xây dựng

Cho trẻ xây 
vườn hoa

Góc đọc thơ

Nghe cô đọc 
các bài thơ 
quen thuộc

Chơi tự do:
- Trẻ chơi theo
ý thích, chơi 
với banh, xếp 
chồng

Góc âm nhạc
Trẻ chơi với 
nhạc cụ.

Góc thao tác 
vai

Bé đúc em ăn
Chơi tự do:
- Trẻ chơi 
theo ý thích, 
chơi với banh,
xếp chồng

con ong

Góc nhận biết
phân biệt 

- Bỏ bòn bon 
xanh, đỏ vào 
hủ

Góc xây dựng

-Trẻ xây 
đường đi

Chơi tự do:
- Trẻ chơi theo
ý thích, chơi 
với banh, xếp 
chồng

hát quen thuộc

Góc hoạt động 
với đồ vật

- Xâu hạt

Chơi tự do:
- Trẻ chơi theo ý 
thích, chơi với 
banh, xếp chồng

Góc thao tác vai

- Ru em ngủ

Góc đọc sách:

Cho trẻ xem sách
về động vật

Chơi tự do:

- Trẻ chơi theo ý 
thích, chơi với 
banh, xếp chồng



HĐNT

TCVĐ:
Mèo bắt gà con
Chơi Tự Do
-  Bước qua vật
cản  
-Đi lên cầu
-  Chạy  theo
đường  ngoằn
ngoèo

Trẻ biết giao 
tiếp chào hỏi 
người lớn , 
biết giao lưu 
với bạn 
Chơi Tự Do
- Chạy theo 
đường ngoằn
- Bật tại chỗ
- Ném vòng
 

TCDG:

- Cắp Cua

Chơi Tự Do
- Bật vào 
vòng
- Đi lên cầu
-Trẻ chơi thả 
banh

TCVĐ:
Mèo bắt gà 
con
Chơi Tự Do
- Bật tại chỗ
-Ném bóng 
vào rỗ
- Bước qua vật
cản  

-Trẻ biết chia sẻ 
đồ chơi cùng bạn

Chơi Tự Do
-  Chạy  theo
đường  ngoằn
ngoèo
-Ném bóng vào 
rỗ
- Đi theo dấu 
chân

TCDG:

- Cắp Cua

Chơi Tự Do
- Bật vào vòng
- Đi lên cầu
-  Bước  qua  vật
cản  

GIỜ ĂN Trẻ tập rửa tay sau khi ăn
VỆ SINH Biết gọi cô khi bị ướt bị bẩn 

NGỦ Biết đi vào đúng chỗ ngủ và không nói chuyện 

HĐ CHIỀU Cho trẻ tập cài 
dính

Cho trẻ chơi 

xâu hạt

Thể hiện nhu 

cầu, mong 

muốn của 

mình bằng  

 Cho trẻ chơi 
ghép hình

Gọi tên các từ 
chỉ đồ vật, con 
vật,hành động 
gần gũi

Nghe hát, nghe 
nhạc, nghe âm 
thanh của các 
nhạc cụ.



câu đơn giản

KẾ HOẠCH TUẦN 04 THÁNG 4 NĂM 2025



NHÓM 25-36 tháng 1

Từ ngày 21/4/2025 đến 26/4/202
THỨ

NỘI DUNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

(dạy bù) 

TD SÁNG

1.Khởi động: 
trẻ vỗ tay đi 
chậm, vỗ tay đi
nhanh theo cô.
2. Trọng động:
- Trẻ tập tay, 
chân, bụng, bật
theo bài hát 
“Cả nhà 
thương nhau”.

1. Khởi động: 
trẻ vỗ tay đi 
chậm, vỗ tay đi 
nhanh theo cô.
2. Trọng động:
- Trẻ tập tay, 
chân, bụng, bật 
theo bài hát “Cả
nhà thương 
nhau”.

1. Khởi động: 
trẻ vỗ tay đi 
chậm, vỗ tay đi
nhanh theo cô.
2. Trọng động:
- Trẻ tập tay, 
chân, bụng, bật
theo bài hát 
“Cả nhà 
thương nhau”.

1. Khởi động: 
trẻ vỗ tay đi 
chậm, vỗ tay đi
nhanh theo cô.
2. Trọng động:
- Trẻ tập tay, 
chân, bụng, bật
theo bài hát 
“Cả nhà 
thương nhau”.

1. Khởi động: 
trẻ vỗ tay đi 
chậm, vỗ tay đi 
nhanh theo cô.
2. Trọng động:
- Trẻ tập tay, 
chân, bụng, bật 
theo bài hát “Cả 
nhà thương 
nhau”.

1. Khởi động: 
trẻ vỗ tay đi 
chậm, vỗ tay đi
nhanh theo cô.
2. Trọng động:
- Trẻ tập tay, 
chân, bụng, bật
theo bài hát 
“Cả nhà 
thương nhau”.

TRÒ
CHUYỆN

Trò  chuyện  về
ngày nghỉ

Trò chuyện 
cùng cô

Trẻ xem 
truyện tranh

Chơi đồ chơi
cùng bạn

Cho trẻ nghe 
nhạc thiếu nhi.

Chơi đồ chơi 
cùng bạn

GIỜ HỌC BÒ THEO
HƯỚNG

THẲNG CÓ
MANG VẬT
TRÊN LƯNG 

NHẬN BIẾT
MỘT SỐ BỘ
PHẬN TRÊN
KHUÔN MẶT

CỦA BÉ

NBTN: 
BÀI THƠ
“BÓNG
MÂY” 

BÓC VỎ
QUẢ QUÝT

NGHE HÁT “
EM ĐI CHƠI

THUYỀN”

NẶN CON
SÂU



VCTL

- Trẻ chơi thả 
bóng theo màu.

- Trẻ chơi xâu 
hạt

- Trẻ  xem sách
nỉ

- Trẻ chơi xếp 
hình với khối 
gỗ 

- Trẻ chơi vặn 
nắp chai theo 
màu.
Trẻ chơi đút bé
ăn, ru bé ngủ..

- Trẻ chơi xâu 
hạt

- Trẻ xem sách 
nỉ.

- Trẻ chơi thả 
bóng theo màu.

- Trẻ chơi xếp 
hình với khối gỗ

- Trẻ chơi vặn 
nắp chai theo 
màu.

- Trẻ xem 
chuyện tranh

- Trẻ chơi thả 
bóng theo màu.

- Trẻ chơi vặn 
nắp chai theo 
màu.

- Trẻ chơi đút 
bé ăn, ru bé 
ngủ, chơi bán 
hàng..

-Trẻ chơi xếp 
hình với khối 
gỗ 
- Trẻ chơi đút
bé ăn, ru bé

ngủ, chơi bán
hàng...

- Trẻ chơi thả 
bóng theo màu

-Trẻ chơi ghép 
hình

-Trẻ chơi lồng 
hộp
-Trẻ xem sách nỉ
-Trẻ chơi xếp 
hình

-Trẻ chơi với 
bút màu

-Trẻ chơi đút 
bé ăn, ru bé 
ngủ,…
-Trẻ chơi ghép 
hình
-Trẻ chơi với 
hình học

HĐNT

TCVĐ: Gieo 
hạt
Chơi tự do: 
chơi câu cá, 
kéo xe, chạy 
xe…

Quan sát vườn 
rau
Dạo chơi trong 
sân trường

TCDG: 
Chim bay cò

bay
Chơi tự do:
chơi câu cá,
kéo xe, chạy

xe…

TCVĐ: Gieo 
hạt

Chơi tự do: 
chơi câu cá, 
kéo xe, chạy 
xe…

TCDG:

 Chim bay cò 
bay Chơi tự do: 
chơi câu cá, kéo 
xe, chạy xe…

TCVĐ: Gieo
hạt

Dạo chơi trong
sân trường

GIỜ ĂN Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn
VỆ SINH Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định



NGỦ Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ngủ

HĐ CHIỀU
-Nhóm  chơi
với lồng hộp
-Nhóm  chơi
với tháp vòng

- Nhóm chơi với
khối gỗ
- Nhóm chơi 
xâu hạt

- Nhóm tô màu
- Nhóm chơi 
với xe

- Nhóm chơi 
với vòng
- Nhóm chơi 
với khối hình

- Nhóm chơi đồ 
chơi nấu ăn
- Nhóm chơi với
bóng

-Nhóm chơi 
với xe
-Nhóm chơi 
lắp ráp

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4/4
(21/4 -26/4/ 2025)



NHÓM: CƠM THƯỜNG 2

NỘI
DUNG

Thứ hai
21/4

Thứ ba
22/4

Thứ tư
23/4

Thứ năm
24/4

Thứ sáu
25/4

Thứ bảy
26/4

Trò
chuyện 

-Buổi sáng đi học các con chào ai?
-Trò chuyện với Phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

  Giờ học PTNT

QUẢ DƯA 
HẤU

PTTC

BÒ CHUI DƯỚI 
DÂY

TRUYỆN : VỆ 
SINH BUỔI SÁNG

PTTM-TCXH
HÁT “CON 
GÀ TRỐNG”

PTNN
THƠ “ ĐI 
CHƠI PHỐ”

VÀNG – 
XANH – ĐỎ
BÉ IN ẤN VỚI 
MÀU NƯỚC

KN
CÀI – CỞI NÚT 

Chơi
ngoài
trời

-Quan sát:
Hoa Hồng
-TCDG: Thả 
đĩa ba ba
Chơi tự do:Đi 
cầu khỉ,xích 
đu,cầu tuột

 - TCVĐ
Bóng nắng
 - Chơi tự do:xe đạp 
quay,thang leo, 
bolling

-TCDG: Thả 
đĩa ba ba
Chơi tự do:Đi 
cầu khỉ,xích 
đu,cầu tuột

-TCVĐ: Bóng
nắng
Chơi tự do:Xe
đạp đẩy,chui 
qua ống,cầu 
tuột

-TCDG: Thả đĩa
ba ba
Chơi tự do:Đi 
cầu khỉ,xích 
đu,cầu tuột

 - TCVĐ
Bóng nắng
 - Chơi tự do:xe 
đạp quay,thang 
leo, bolling



Chơi
trong
lớp

-Bé xem tranh 
về phương tiện 
giao thông
-Bé chơi xếp 
chồng. 

-Bé làm bác sĩ.

-TCHT: Đoán 
vật

- Xem tranh truyện
- Lồng hộp
- Xâu hạt
- Lắp ráp
-TCHT: Đoán vật
Tô màu quả táo 
trang 9 bài tập tạo 
hình

- Trẻ hát : 
Cùng múa vui
 - Ru em
- Xâu hạt
- Lắp ráp

.

-Lồng hộp
- Lắp ráp
- TCHT : 
Đoán vật
- Bé chơi  với 
đồ chơi trong 
góc gia đình.

-Bé tô màu  
- Góc âm nhạc: 
Thể hiện cảm 
xúc các bài hát 
đã học

- Góc lắp ráp: 
lắp ráp nhà cao 
tầng

- Xem tranh truyện
- Lồng hộp
- Xâu hạt
- Lắp ráp
-TCHT: Đoán vật
Tô màu quả táo 
trang 9 bài tập tạo 
hình

 Ăn - Rèn trẻ không nói chuyện trong giờ ăn 
Ngủ - Rèn trẻ giữ trật tự  trong  giờ ngủ

Vệ sinh - Rèn trẻ lau mặt 
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt 



Sinh
hoạt
chiều

Cho trẻ chơi 
với đất nặn

Cô kể lại câu chuyện 
bé nghe

Chơi tụ do với
đồ chơi

- Bé vẽ ông mặt 
trời

Đọc đồng dao
Dung dăng 
dung dẻ
-Bài tập toán 
trang 7

Cho trẻ chơi lắp 
ráp

KẾ HOẠCH TUẦN IV THÁNG 4 NĂM 2025

LỚP MẦM 1



Từ ngày 21/04 đến 25/04/2025
THỨ

NỘI DUNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TD SÁNG

- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Đi kiễng gót
- Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 1, bụng 3, chân 2, bật4) 
- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
- Tay : 2 tay đưa sang ngang, gập vào vai
- Bụng: cúi người xuống
- Chân: khụy gối
- Bật lên xuống

TRÒ
CHUYỆN

- Trò chuyện về 
đất, đá, cát sỏi.

Trò chuyện về 
bầu trời ban đêm.

- Trò chuyện về 
chiếc mũ.

- Trò chuyện về 
đồ vật dài và 
ngắn.

- Trò chuyện về 
sức khỏe của trẻ.

GIỜ HỌC - Bé khám về 
đất, đá, cát sỏi

Kể chuyện: 
Nàng tiên bóng 
đêm
- Hát: Nắng sớm

Tạo hình: Gấp 
chiếc mũ

Toán: Ôn so 
sánh dài, ngắn
- Làm bài tập

                                              

 

Thể chất:  Bật  về
phía trước và lăn
bóng.



VCTL

* Phân vai: Bác sĩ
* Xây dựng: Khối
gỗ, con vật, cây 
xanh.
- Góc toán: Chơi 
làm bài tập nhận 
biết hình học.
- Góc văn học: 
xem sách 
- Góc âm nhạc: 
song loan, trống 
lắc, hoa múa.
- Góc tạo hình: 
Bút màu, nắp 
chai.

* Phân vai:  Bác 
sĩ 
 * Xây dựng:  
Khối gỗ, con vật, 
cây xanh.

- Góc toán:  chơi 
làm bài tập nhận 
biết hình học.
- Góc văn học: 
xem sách 
- Góc âm nhạc: 
song loan, trống 
lắc, hoa múa.
- Góc tạo hình: 
Bút màu, nắp 
chai.

** Phân vai: Bác 
sĩ Xây dựng: 
Khối gỗ, con vật,
cây xanh.

- Góc toán: chơi 
làm bài tập nhận 
biết hình học.

- Góc văn học: 
xem sách 
- Góc âm nhạc: 
song loan, trống 
lắc, hoa múa.
- Góc tạo hình: 
Bút màu, nắp 
chai...

* Phân vai: Bác 
sĩ 
*Xây dựng: 
Khối gỗ, con vật,
cây xanh.
- Góc toán: chơi 
làm bài tập nhận 
biết hình học.
- Góc văn học: 
xem sách 
- Góc âm nhạc: 
song loan, trống 
lắc, hoa múa.
- Góc tạo hình: 
Bút màu, nắp 
chai.

* Phân vai: Bác sĩ
* Xây dựng: Khối
gỗ, con vật, cây 
xanh.

- Góc toán: chơi 
làm bài tập nhận 
biết hình học.

- Góc văn học: 
xem sách 
- Góc âm nhạc: 
song loan, trống 
lắc, hoa múa.
- Góc tạo hình: 
Bút màu, nắp 
chai.

HĐNT * Quan sát: bầu 
trời
-TCVĐ: Chuyền 

* Trò chơi 
“Chăm sóc vườn 
rau”

* Quan sát: Bầu 
trời
-TCVĐ: Chuyền

* Trò chơi “Gieo
hạt”
* Trò chơi dân 

* Quan sát: bầu 
trời
-TCVĐ: Chuyền 



nước
-Chơi tự do: đá 
bóng, đập chuột.
- Bật vào ô

+ Trò chơi cho trẻ
thừa cân béo phì :
“ Chạy tự do”

* Trò chơi dân 
gian: Ô tô và 
chim sẻ 
* Chơi tự do:
-  Chơi với đồ 
chơi ngoài sân:
•Bật vòng
•Đi trên dây 
thừng
.chạy dích 
dắc  .Ném vòng   
+ Chơi chui qua 
bánh xe
+ Đi thăng bằng 
trên ống nước
+ Bật liên tục qua
bánh xe
+ Chui qua ống   

nước 
Chơi tự do: 
+ Chơi nước 

gian: Ô tô và 
chim sẻ 

* Chơi tự do:
-  Chơi với đồ 
chơi ngoài sân:
+ Chơi thảy 
vòng vào chú hề.
+ Đi dích dắc bỏ 
bóng vào rổ.
+ Nhảy bao bố 
+ Đi thăng bằng,
khám phá cảm 
giác chân.

nước 
-Chơi tự do: chơi 
cát, vẽ phấn.
* Chơi Cát:
- Biết in dấu bàn 
tay, bàn chân của 
mình trên cát.

GIỜ ĂN - Có hành vi, thói quen tốt lịch sự trong ăn uống.

VỆ SINH - Củng cố rèn lau mặt, rửa tay trước và sau khi đi vệ sinh.

NGỦ - Biết lấy gối đúng ký hiệu và ngủ đúng giờ.

- Cho cả lớp làm - Cho cả lớp chơi - Cho cả lớp hát - Cho cả lớp hát - Nhóm: chơi lắp 



HĐ CHIỀU
bài tập khám phá. đọc bài thơ: Gió bài hát đã học. làm bài tập toán. ráp. 

- Nhóm: chơi góc
xây dựng.

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2025

LỚP MẦM 2



Từ ngày 21/4 đến ngày 26/4
THỨ

NỘI DUNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 (dạy bù)

TD SÁNG

- Hô hấp 2
- Tay 1
- Lưng, bụng, lườn 2 
- Chân 3
- Bật: Bật tại chỗ  

TRÒ 
CHUYỆN

-Nhắc trẻ rửa tay
trước khi vào lớp

-Nghe nhạc bài 
hát

-Xem tranh 
ảnh

-Xem video - Hướng trẻ đến
góc xem tranh 
truyện

-Trẻ xem video 
thả diều

GIỜ HỌC

ND 1: BẬT TIẾN 
VỀ PHÍA TRƯỚC

ND1: NGHE 
HÁT “CON 
CHIM VÀNH 
KHUYÊN” 

ND1: XA
HƠN – GẦN

HƠN 
ND2: STEAM
KHÁM PHÁ

CÁI LY
UỐNG
NƯỚC 

(CA, CỐC)

ND1: PHƯƠNG
TIỆN GIAO 
THÔNG 
ĐƯỜNG THỦY

ND1: THƠ 
“CHIẾC QUẠT 
NAN”
ND2: NHẬN 
BIẾT HÀNH 
VI TỐT – 
XẤU CHO 
RĂNG

ND1: BÉ DÁN
ĐUÔI DIỀU

VCTL -Góc lắp ráp: đồ 
chơi lắp ráp, 

-Góc kỹ năng: 
kỹ năng gài nút,

- Góc steam: 
Các nguyên 

-Góc kỹ năng: 
kỹ năng gài 

-Góc đọc sách:
+Tập kể theo cô

-Góc kỹ năng: 
kỹ năng gài nút,



hoa, vuông…
-Góc âm nhạc:
+Hát đúng lời 
các bài hát phù 
hợp lứa tuổi 
+ Vận động sáng
tạo theo nhạc 
một số giai điệu 
bài hát quen 
thuộc

gấp quần áo, 
cột tóc
- Góc LQT: hình 
khối xe, que 
toán, thẻ hình, 
bài tập
- Góc steam: 
Các nguyên vật
liệu khám phá 
chiếc ly uống 
nước: ly nhựa, 
ly giấy, ly inox,
rổ đựng ly, hình
dán, keo hai 
mặt …

vật liệu khám 
phá chiếc ly 
uống nước: ly 
nhựa, ly giấy, 
ly inox, rổ 
đựng ly, hình 
dán, keo hai 
mặt …
- Góc âm nhạc:
hoa đeo tay, 
đàn organe, 
trống, micro, 
thêm nhạc về 
mùa xuân

nút, gấp quần 
áo, cột tóc
- Góc xây dựng:
hàng rào, cây 
xanh, gạch xây 
dựng, động vật
- Góc LQVT: 
hình khối xe, 
que toán, thẻ 
hình, bài tập

một số câu 
chuyện đơn 
gian
+ Đọc các bài 
đồng dao, ca 
dao , thơ
- Góc steam: 
Các nguyên vật 
liệu khám phá 
chiếc ly uống 
nước: ly nhựa, 
ly giấy, ly inox,
rổ đựng ly, hình
dán, keo hai 
mặt …

gấp quần áo, 
cột tóc
- Góc xây 
dựng: hàng rào,
cây xanh, gạch 
xây dựng, động
vật
- Góc LQVT: 
hình khối xe, 
que toán, thẻ 
hình, bài tập

HĐNT

- Cháu biết dạ, 
thưa trong giao 
tiếp.
-Quan sát cầu 
tuột
-Chơi thảy bóng,
xe đạp, đá bóng, 
bowlling,….

-TCVĐ: Ném 
bóng qua vòng
-Chơi thảy 
bóng, xe đạp, 
đá bóng, 
bowlling,….

-TCDG: Nu na
nu nống
-Chơi tự do 
với cát

- TCVĐ: Ném 
bóng qua vòng
- Chơi tự do 
với nước
- Chăm sóc 
vườn rau

- TCDG: Nu na 
nu nống
- Chơi tự do với
nước

- TCVĐ: Ném 
bóng qua vòng
- Chơi tự do với
nước

GIỜ ĂN - Rót nước vừa đủ uống.
- Có kỹ năng, ý thức tự phục vụ.VỆ SINH



- Trẻ biết giữ im lặng và đi nhẹ nhàng trong giờ ngủ.NGỦ

HĐ CHIỀU

- Nhận biết các 
hành vi tốt xấu 
khi ăn

-TCAN: Ai 
nhanh hơn

-Làm bài tập 
xa hơn -  gần 
hơn

-Chơi lắp ráp
- Làm bài tập 
KPKH

- Đọc thơ đối 
đáp
-Chọn hành vi 
đúng sai

-Chơi lắp ráp

KẾ HOẠCH TUẦN 04/04/ 2025: TỪ 21/ 04 -> 26/ 04 / 2025.
LỚP MẦM 3

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
ĐÓN TRẺ - Tay 4: Đưa 2 tay ra trước xoay cổ tay



- Bụng 3: Đứng quay trái , quay phải.
- Chân 2: Giậm chân tại chỗ
- Bật 4: Tiến về phía trước.

TRÒ CHUYỆN 
SÁNG

Trò chuyện về 
hai nghĩ của trẻ.

Trẻ đọc bài thơ 
Mười quả trứng 
tròn.

Trò chuyện về 
những điều trẻ 
thấy trên đường 
hàng trẻ đi học.

Trẻ nghe bài 
hát : Hào khí 
Việt Nam.

Trò chuyện về
Lá cờ Việt 
Nam

Trò chuyện về
ngày Giải 
phóng miền 
nam 30/4

HOẠT ĐỘNG 
HỌC

Thể chất: Tung
và bắt bóng 
bằng hai tay.

Xé dán chùm 
bong bóng.
Gộp hai nhóm 
đối tượng trong
phạm vi 4.

Dạy hát: Đi học
về.

KPKH: Tìm 
hiểu một số 
loài hoa.        

Kể chuyện:
Anh em nhà

thỏ

Dự án steam:
Đèn giao 
thông 

VC NGOÀI 
TRỜI

-TCVĐ: Kéo co.
-Chơi cát  tự do 
với những dụng 
cụ cô chuẩn bị

-TCDG: Lộn 
cầu vồng, keo 
cửa lừa sẻ.
-Chơi tự do với 
các dụng cụ 
nước cô đã 
chuẩn bị sẵn.

-Quan sát cây 
xoài.
-Chăm sóc vườn
cây: tưới nước, 
nhổ cỏ, nhặt lá 
vàng.

-TCVĐ: Ai 
nhanh hơn.
-Chơi tự do 
với những 
dụng cụ cô 
chuẩn bị: đạp 
chuột, trò 
chơi liên 
hoàn…

- Quan sát 
những vật 
dụng, đồ dùng
gây nguy 
hiểm với bản 
thân.
- Chơi với đồ 
chơi cô chuẩn
bị sẵn tại sảnh
trước: Nem 
bóng vào rổ, 
nhảy bao bố, 

-TCDG: Lùa 
vịt.
-Chơi với lá 
dừa, hoạt 
động làm 
nhẫn làm 
vòng.



đi thăng bằng,
ném vòng vào
cổ chai

VC TRONG 
LỚP

-Góc tạo hình: 
cho trẻ tô màu, 
cho trẻ làm tranh
cát
-Góc âm nhạc: 
nghe nhạc các 
bài về động vật 
minh họa bằng 
nhạc cụ, đạo cụ 
bé thích.
-Góc phân vai: 
cửa hàng rau củ 
quả, cửa hàng 
làm tóc
-Góc toán: tiếp 
tục thực hiện bài
toán số lượng 4, 
ghép đôi, tìm 
hình giống nhau,
cho bé tiếp tục 
đồ theo nét trên 
bức tranh

-Góc toán: tiếp 
tục thực hiện bài
toán số lượng 4, 
ghép đôi, tìm 
hình giống nhau,
cho bé tiếp tục 
đồ theo nét trên 
bức tranh
-Góc tạo hình: 
cho trẻ tô màu, 
cho trẻ làm tranh
cát
-Góc âm nhạc: 
nghe nhạc các 
bài về động vật 
minh họa bằng 
nhạc cụ, đạo cụ 
bé thích.
-Góc phân vai: 
cửa hàng rau củ 
quả, cửa hàng 
làm tóc

-Góc phân vai: 
cửa hàng rau củ 
quả, cửa hàng 
làm tóc
-Góc tạo hình: 
cho trẻ tô màu, 
cho trẻ làm 
tranh cát
-Góc âm nhạc: 
nghe nhạc các 
bài về động vật 
minh họa bằng 
nhạc cụ, đạo cụ 
bé thích.
-Góc xây dựng:
trẻ biết xếp 
chồng, xếp cạnh 
hợplý để tạo 
thành mô hình 
bước đầu có lien
kết
-Góc lắp ráp: 

-Góc toán: 
tiếp tục thực 
hiện bài toán 
số lượng 4, 
ghép đôi, tìm 
hình giống 
nhau, cho bé 
tiếp tục đồ 
theo nét trên 
bức tranh
-Góc tạo 
hình: cho trẻ 
tô màu, cho 
trẻ làm tranh 
cát
-Góc âm 
nhạc: nghe 
nhạc các bài 
về động vật 
minh họa 
bằng nhạc cụ, 
đạo cụ bé 

-Góc xây 
dựng: trẻ biết
xếp chồng, 
xếp cạnh 
hợplý để tạo 
thành mô hình
bước đầu có 
lien kết
-Góc tạo 
hình: cho trẻ 
tô màu, cho 
trẻ làm tranh 
cát
-Góc âm 
nhạc: nghe 
nhạc các bài 
về động vật 
minh họa 
bằng nhạc cụ, 
đạo cụ bé 
thích.
-Góc phân 

-Góc toán: 
tiếp tục thực 
hiện bài toán 
số lượng 4, 
ghép đôi, tìm 
hình giống 
nhau, cho bé 
tiếp tục đồ 
theo nét trên 
bức tranh
-Góc tạo 
hình: cho trẻ 
tô màu, cho 
trẻ làm tranh 
cát
-Góc âm 
nhạc: nghe 
nhạc các bài 
về động vật 
minh họa 
bằng nhạc cụ, 
đạo cụ bé 



-Góc xây dựng:
trẻ biết xếp 
chồng, xếp cạnh 
hợplý để tạo 
thành mô hình 
bước đầu có lien
kết
-Góc văn học: 
kể chuyện theo 
tranh các câu 
truyện đã học, 
xem truyện.

-Góc xây dựng: 
trẻ biết xếp 
chồng, xếp cạnh 
hợplý để tạo 
thành mô hình 
bước đầu có lien
kết
-Góc lắp ráp: 
trẻ lắp ráp theo 
mẫu, theo ý 
thích.

trẻ lắp ráp theo 
mẫu, theo ý 
thích.
-Góc văn học: 
kể chuyện theo 
tranh các câu 
truyện đã học, 
xem truyện.
-Góc toán: tiếp 
tục thực hiện bài
toán số lượng 4, 
ghép đôi, tìm 
hình giống nhau,
cho bé tiếp tục 
đồ theo nét trên 
bức tranh

thích.
-Góc phân 
vai: cửa hàng 
rau củ quả, 
cửa hàng làm 
tóc
-Góc xây 
dựng: trẻ biết
xếp chồng, 
xếp cạnh 
hợplý để tạo 
thành mô hình
bước đầu có 
lien kết
-Góc lắp ráp:
trẻ lắp ráp 
theo mẫu, 
theo ý thích.

vai: cửa hàng 
rau củ quả, 
cửa hàng làm 
tóc
-Góc toán: 
tiếp tục thực 
hiện bài toán 
số lượng 4, 
ghép đôi, tìm 
hình giống 
nhau, cho bé 
tiếp tục đồ 
theo nét trên 
bức tranh
-Góc lắp ráp:
trẻ lắp ráp 
theo mẫu, 
theo ý thích.
-Góc văn 
học: kể 
chuyện theo 
tranh các câu 
truyện đã học,
xem truyện.

thích.
-Góc phân 
vai: cửa hàng 
rau củ quả, 
cửa hàng làm 
tóc
-Góc xây 
dựng: trẻ biết
xếp chồng, 
xếp cạnh 
hợplý để tạo 
thành mô hình
bước đầu có 
lien kết
-Góc lắp ráp:
trẻ lắp ráp 
theo mẫu, 
theo ý thích.



ĂN
- Trẻ tự xúc ăn và biết cô , các bạn trước khi ăn
- Biết được tên một số món ăn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày.

NGỦ - Trẻ vào giường ngủ trật tự.
- Biết sắp xếp gối ngăn nắp sau khi ngủ dậy

VỆ SINH -Giáo dục trẻ biết thay dép khi vào nhà vệ sinh.
-Nhắc nhở trẻ biết rửa tay sau khi đi vệ sinh.

SINH HOẠT 
CHIỀU

-Đọc thơ: 
Mười quả 
trứng tròn.
-Học anh văn.

-Cho trẻ tập xếp 
đồ chơi gọn gàng.
-Học nhịp điệu

- Nhóm rèn thao
tác rửa tay.
-Nhóm làm bài 
tập anh văn

-Nhóm chơi 
lắp ráp.
-Nhóm làm 
bài tập tạo 
hình.
-Học nhịp điệu

- Nhóm rèn 
thao tác lau 
mặt.
-Nhóm làm 
bài toán.

-Nhóm chơi 
lắp ráp.
-Nhóm làm 
bài tập khám 
phá.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 4
LỚP MẦM 4

 (Thực hiện từ ngày 21/4/2025 đến 26/4/2025)

HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



Thể dục
sáng

 
- Chạy dích dắc thay đổi hướng
- Bật tách chụm
- Đi kiễng gót chân
- Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay3, bụng 1, chân 3, bật 4) 

Trò 
chuyện

-Trò chuyện 
về ngày nghỉ 
của trẻ.

-Trò chuyện 
về ban đêm và
ban ngày.

- Trò chuyện về 
ông mặt trời.
.

-Trò chuyện về
thể dục buổi 
sáng.

Trò chuyện về 
sức khỏe của bé.

Giờ học

- Nhiều hơn 
– ít hơn
- Bài tập 
Nhiều hơn 
và ít hơn

- Kể chuyện: 
Đám mây 
đen xấu xí

- DH: Con 
chim non
 

- Bật liên tiếp 
qua 3 vòng và 
ném trúng 
đích bằng 1 
tay

- Pha nước 
chanh

TH: In hoa từ 
lõi giấy.

Chơi
ngoài
trời

1. Quan sát: 
- Quan sát 
thời tiết
2.Trò chơi 
vận động:
- Đong nước 
3. Chơi với 

1.   Trò chơi    
vận động:
Nhảy qua dây
2.Trò chơi 
dân gian:
- Mèo đuổi 
chuột. 

1.   Quan sát :  
- Quan sát thời 
tiết
2.Trò chơi vận
động:
- Đong nước 
3.Trò chơi dân

1.Trò chơi dân
gian:
- Lộn cầu vòng
2. Chơi với đồ 
chơi     ngoài   
sân:
* Chơi Cát:

1.Trò chơi vận 
động:
- Nhảy qua dây 
2.Trò chơi dân 
gian:
- Mèo đuổi 
chuột

1. Quan sát: 
- Quan sát vườn 
rau
2.Trò chơi vận 
động:
-M èo đuổi 
chuột



đồ chơi     
ngoài sân:
* Chơi 
Nước:
Bé biết múc 
nước đổ vào 
các vật đong,
phễu không 
làm  đổ  
nước
-Chơi vật 
chìm vật nổi

3. Trò chơi 
tự do:
+ Chơi thảy 
vòng vào chú 
hề.
+ Đi dích dắc 
bỏ bóng vào 
rổ.
+ Nhảy bao 
bố 
+ Đi thăng 
bằng , khám 
phá cảm giác 
chân.
+ Trò chơi 
cho trẻ thừa 
cân béo phì : 
“ Chạy xe 
đạp, tập với 
dụng cụ”

gian:
- Mèo đuổi 
chuột.
4. Trò chơi tự 
do:
+ Chơi chui 
qua bánh xe
+ Đi thăng 
bằng trên ống 
nước
+ Bật liên tục 
qua bánh xe
+ Chui qua ống

- Biết in dấu 
bàn tay, bàn 
chân của mình 
trên cát.

3.Trò chơi tự 
do:
+ Chơi thảy 
vòng vào chú 
hề.
+ Đi dích dắc bỏ
bóng vào rổ.
+ Nhảy bao bố 
+ Đi thăng 
bằng , khám phá
cảm giác chân.
+ Trò chơi cho 
trẻ thừa cân béo 
phì : “ Chạy bộ, 
tập với dụng cụ”
5. Chơi với đồ 
chơi     ngoài sân:  
*Chăm sóc vườn
rau:
Bé biết múc 
nước tưới cây,  
không làm  đổ  
nước

3.Trò chơi tự 
do:
+ Chơi thảy 
vòng vào chú 
hề.
+ Đi dích dắc bỏ
bóng vào rổ.
+ Nhảy bao bố 
+ Đi thăng 
bằng , khám phá
cảm giác chân.
+ Trò chơi cho 
trẻ thừa cân béo 
phì : “ Chạy bộ, 
tập với dụng cụ”



Chơi
trong lớp

* Góc phân 
vai :
- Đóng vai 
các thành 
viên trong 
gia đình

* Góc xây 
dựng:
- Xây vườn 
thú.
* Góc toán:
- Nhận biết 
số lượng 3
- So sánh 
dài- ngắn
* Góc tạo 
hình: 
- Vẽ mưa
- Nặn theo ý 
thích
* Góc đọc 
sách:
- Xem tranh, 
truyện về các

* Góc phân 
vai :
- Đóng vai 
bác sĩ
* Góc xây 
dựng:
- Xây ngã tư 
đường phố.
* Góc toán:
- Nhận biết số
lượng 4
- Nhận biết số
lượng 5
* Góc tạo 
hình: 
- Tô màu 
tranh ngày và 
đêm.
- Nặn theo ý 
thích
* Góc đọc 
sách:
- Xem tranh, 
truyện về các 
thời tiết.

* Góc phân 
vai :
 - Đóng vai đầu
bếp
* Góc xây 
dựng:
- Xây sở thú 
của bé.
* Góc toán:
- Xếp xen kẽ
- Nhiều hơn – 
ít hơn
* Góc tạo 
hình: 
- Vẽ ông mặt 
trời
- Nặn theo ý 
thích
* Góc đọc 
sách:
- Xem tranh, 
truyện về các 
thời tiết.
* Góc âm 
nhạc:

*Góc phân vai
- Đóng vai các 
thành viên 
trong gia đình
* Góc xây 
dựng:
- Xây công 
viên của bé.
* Góc toán:
-Tách,gộp 
trong phạm vi 
5
- Sắp xếp 1-1
* Góc tạo 
hình: 
-  Vẽ mưa

- Tô màu tranh 
ngày và đêm.
* Góc đọc 
sách:
- Xem tranh, 
truyện về các 
thời tiết.
*Góc âm 
nhạc:

*Góc phân vai :
- Đóng vai bán 
hàng
* Góc xây 
dựng:
- Xây vườn rau 
của bé.
* Góc toán:
- Đếm trong 
phạm vi 5
-Tách,gộp trong 
phạm vi 5
* Góc tạo hình:
- Vẽ theo ý thích
- Nặn theo ý 
thích
* Góc đọc sách:
- Xem tranh, 
truyện về các 
thời tiết.
* Góc âm nhạc:
- Hát: Đếm sao 
- Nghe hát: Trời 
nắng trời mưa.

* Góc phân vai 
 - Đóng vai đầu 
bếp
* Góc xây 
dựng:
- Xây sở thú của
bé.
* Góc toán:
- Xếp xen kẽ
- Nhiều hơn – ít 
hơn
* Góc tạo hình:
- Vẽ ông mặt 
trời
- Nặn theo ý 
thích
* Góc đọc sách:
- Xem tranh, 
truyện về các 
thời tiết.
* Góc âm nhạc:
- Hát: Đếm sao 
- Hát: Cháu vẽ 
ông mặt trời



thời tiết.
* Góc âm 
nhạc:
- Hát: Cho 
tôi đi làm 
mưa với
- Hát: Đếm 
sao 

* Góc âm 
nhạc:
- Hát: Cho tôi 
đi làm mưa 
với
- Nghe hát: 
Trời nắng trời
mưa.

- Hát: Đếm sao
- Hát: Cháu vẽ 
ông mặt trời

- Hát: Cho tôi 
đi làm mưa với
- Nghe hát: 
Mưa rơi

Vệ sinh
Ăn, ngủ

1 .Ăn :
- Ăn nhanh, hết xuất và biết che miệng khi ho và ngáp.
2.Ngủ:
- Ngủ ngoan, đúng giờ.
3.Vệ sinh: 
 - Tập thao tác lau mặt

HĐ
chiều

Vệ sinh
trả trẻ

-Làm bài tập.
-  Học  Anh
văn
- Nhóm chơi
lắp  ráp,
nhóm  đọc

- Đọc các bài 
thơ đã học

-Học  nhịp
điệu

-  Hát  các  bài
hát đã học.
-Học Anh văn
-  Nhóm  chơi
lắp ráp.
-Nhóm  đọc

-  Đọc  bài  thơ:
Thời tiết

- Chơi trò chơi 
cùng cô
- Trò chuyện, 
tuyên dương và 
tặng hoa bé 
ngoan.

- Nhóm chơi lắp
ráp.
-Nhóm tô màu



sách. sách

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 4
Lớp Chồi 1

Từ 21/04 đến 26/04/2025

NỘI
DUNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7



ĐÓN 
TRẺ

Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.
Trao đổi với phụ huynh về một số trẻ béo phì.
Trao đổi với phụ huynh về tình hình thời tiết
Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
Trao đổi với phụ huynh cho trẻ đi học sớm để tập thể dục sáng.

Trò
chuyện

sáng

Quan sát hình 
ảnh ptgt đường
thủy

Quan sát tranh 
thơ: “Thuyền 
giấy”

Nghe giai điệu 
bài hát: “Em đi 
chơi thuyền”

Quan sát MT  Chuẩn bị học cụ

Giờ học

- Các con vật 
côn trùng

- Truyện cây khế - Dạy hát: Hòa
bình cho bé

- So sánh chiều 
rộng 3 đối 
tượng

- Trèo thang – chạy
chậm 80m – 100m
- Dạy trẻ biết chia 
sẻ giúp đỡ lẫn 
nhau.

- NGÀY LỄ 30/4

- CẮT DÁN HÌNH 
MÓN ĂN, THỨC 
UỐNG TỪ HỌA 
BÁO

Chơi 
ngoài 
trời

- TCVĐ: Bắt 
bóng
+ Chơi tự do: 
Chơi nhảy sạp, 
bánh xe, búng 
thun, lò cò, 
chui hầm, ném 
bóng, chạy 

- Chăm sóc vườn 
rau: nhổ cỏ, nhặt 
lá vàng, tưới cây
- Chơi tự do: ném
bóng, ném vòng, 
lăn bánh xe, nhảy 
sạp, bánh xe, 
búng thun, lò cò, 

- TCDG: Vuốt 
hột nổ 
Chơi tự do: chơi 
đi cà kheo, ném 
còn, ô ăn quan, 
xếp lá, - Chơi tự 
do: ném bóng, 
ném vòng, lăn 

- TCVĐ: Bắt 
bóng
- Chơi tự do: 
ném bóng, ném 
vòng, lăn bánh 
xe, nhảy sạp, 
bánh xe, búng 
thun, lò cò, chui 

- TCDG: Vuốt hột 
nổ
- Chơi tự do: ném 
bóng, ném vòng, lăn
bánh xe, nhảy sạp, 
bánh xe, búng thun, 
lò cò, chui hầm, 
ném bóng, chạy 

- TCDG: Vuốt hột 
nổ
- Chơi tự do: ném 
bóng, ném vòng, lăn
bánh xe, nhảy sạp, 
bánh xe, búng thun, 
lò cò, chui hầm, 
ném bóng, chạy 



đuổi theo bóng,
kéo co

chui hầm, ném 
bóng, chạy đuổi 
theo bóng, kéo co

bánh xe, nhảy 
sạp, bánh xe, 
búng thun, lò cò, 
chui hầm, ném 
bóng, chạy đuổi 
theo bóng, kéo co

hầm, ném bóng, 
chạy đuổi theo 
bóng, kéo co

đuổi theo bóng, kéo 
co

đuổi theo bóng, kéo 
co

Giờ chơi

- Một số bé 
tiếp tục làm bài
tập
-  Bé làm ca sĩ
 - Chơi xây 
dựng, lắp ráp 
(Sáng tạo trong
phối hợp các 
thao tác xếp 
chồng và đặt 
cạnh để tạo ra 
MHXD hình 
khối đặc rỗng 
có không gian 
để chứa đựng 
chi tiết bên 
trong)

- Sắp xếp kể 
chuyện theo tranh
- Một số bé tiếp 
tục làm bài tập 
- Kể chuyện theo 
tranh
- Chơi xây dựng, 
lắp ráp (Sáng tạo 
trong phối hợp 
các thao tác xếp 
chồng và đặt cạnh
để tạo ra MHXD 
hình khối đặc 
rỗng có không 
gian để chứa 

- Múa hát theo 
nhạc
- Một số bé tiếp 
tục làm bài tập 
- Kể chuyện theo 
tranh
- Chơi xây dựng, 
lắp ráp (Sáng tạo 
trong phối hợp 
các thao tác xếp 
chồng và đặt cạnh
để tạo ra MHXD 
hình khối đặc 
rỗng có không 
gian để chứa 

- Trẻ thực hành 
bài tập so sánh 
chiều dài 3 đối 
tượng
- Một số bé tiếp 
tục làm bài tập.
-  Bé làm ca sĩ
-  Bé kể chuyện 
theo tranh
- Chơi xây dựng,
lắp ráp (Sáng tạo
trong phối hợp 
các thao tác xếp 
chồng và đặt 
cạnh để tạo ra 

- Vẽ tặng bạn, chia 
sẻ trong khi chơi
-  Bé làm ca sĩ
- Chơi xây dựng, lắp
ráp (Sáng tạo trong 
phối hợp các thao 
tác xếp chồng và đặt
cạnh để tạo ra 
MHXD hình khối 
đặc rỗng có không 
gian để chứa đựng 
chi tiết bên trong)

- Bé gắn, vẽ thêm 
hình theo đúng quy 
tắc

- Sưu tầm hình ảnh 
về ngày lễ 30/4
- Tiếp tục cắt dán 
tranh 14
-  Bé làm ca sĩ
- Chơi xây dựng, lắp
ráp (Sáng tạo trong 
phối hợp các thao 
tác xếp chồng và đặt
cạnh để tạo ra 
MHXD hình khối 
đặc rỗng có không 
gian để chứa đựng 
chi tiết bên trong)

- Bé gắn, vẽ thêm 



- Bé tách, gộp 
trong phạm vi 
5.

- Đánh dấu X 
vào con vật 
không cùng 
nhóm.

- Trò chơi giả 
bộ có cốt 
truyện (Nội 
dung cốt truyện
phong phú các 
tình tiết).
- Bé vẽ theo ý 
thích

đựng chi tiết bên 
trong)

- Bé gắn, vẽ thêm 
hình theo đúng 
quy tắc

- Trò chơi giả bộ 
có cốt truyện (- 
Trẻ có kỹ năng 
chơi, tình huống 
giả bộ đa dạng 
phong phú ).
- Bé nặn theo ý 
thích

đựng chi tiết bên 
trong)

- Bé gắn, vẽ thêm
hình theo đúng 
quy tắc

- Trò chơi giả bộ 
có cốt truyện (- 
Trẻ có kỹ năng 
chơi, tình huống 
giả bộ đa dạng 
phong phú ).
- Bé nặn theo ý 
thích

MHXD hình 
khối đặc rỗng có
không gian để 
chứa đựng chi 
tiết bên trong)

 - Bé gắn, vẽ 
thêm hình theo 
đúng quy tắc

- Trò chơi giả bộ
có cốt truyện (- 
Trẻ có kỹ năng 
chơi, tình huống 
giả bộ đa dạng 
phong phú ).
- Bé vẽ theo ý 
thích

- Trò chơi giả bộ có 
cốt truyện (- Trẻ có 
kỹ năng chơi, tình 
huống giả bộ đa 
dạng phong phú ).

hình theo đúng quy 
tắc

- Trẻ thực hành bài 
tập so sánh chiều dài
3 đối tượng

- Trò chơi giả bộ có 
cốt truyện (- Trẻ có 
kỹ năng chơi, tình 
huống giả bộ đa 
dạng phong phú ).

Giờ vệ
sinh

Rèn tiết kiệm nước khi rửa tay

Giờ ăn Giờ ăn bé không nói chuyện, không làm rơi vãi cơm



Giờ ngủ Rèn bé đi vào giường trật tự, không đạp, bước chân lên giường.

Sinh
hoạt
chiều

- Phân loại cây 
xanh theo 1, 2 
dấu hiệu

- Tập kể truyện 
theo tranh

- TCAN: Ai đoán 
giỏi
- Nghe các bài hát
đã học, bài về đất 
nước.
- Nghe bài khúc 
hát ru của người 
mẹ trẻ

- Bài tập trong 
sách, chuẩn bị 
dụng cụ cho 
ngày mai

- Tập múa hát các 
bài về ngày 30/4

- Ôn lại bài học 
trong tuần
- Nhắc nhở trẻ giữ 
gìn sức khỏe trong 
những ngày nghỉ lễ

KẾ HOẠCH TUẦN 04
LỚP CHỒI 2

(Từ 21/4 đến 26/4/2025)
MÁY BAY-TÀU LỬA

NỘI
DUNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Đón trẻ Kiểm tra sức khoẻ trẻ trước khi vào lớp



Trao đổi phụ huynh tình hình học của một số bé

TD 
sáng

Tập theo nhạc: đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân (đi nhóm gót, đi khom lưng, đi bằng gót bàn chân)
- Động tác Tay 2: 2 tay đưa ra trước lên cao;
- Chân 2: Ngồi khuỵu gối; 
- Lườn 1: Đứng cúi gập người về trước, tay chạm ngón chân
- Bụng 2: Đứng quay người sang 2 bên;
-  Bật 2: bật tách chân, khép chân
- Đi nhẹ nhàng, hít thở sâu

Trò 
chuyện 
sáng

Trò chuyện tình 
hình sức khỏe 
bé

Chuẩn bị dụng 
cụ học tập

Quan sát tranh 
truyện, 

Chuẩn bị dụng cụ 
học tập

Nghe giai điệu bài 
hát

Giờ học

CẦM BÓNG
CHẠY DÍCH
DẮC-TUNG
BÓNG CHO

BẠN

MÁY BAY-
TÀU LỬA

TRUYỆN: ĐOÀN
TÀU MÀU XANH

LÁ

TH: GẤP MÁY
BAY

HÁT:ANH PHI
CÔNG ƠI

TOÁN: SO
SÁNH CHIỀU
RỘNG CỦA 3
ĐỐI TƯỢNG



Chơi 
ngoài 
trời

- Hoạt động 
phòng thư viện
-  Quan sát: Một
số cây trong sân 
trường
- TCVĐ: Lăn 
bóng
-TCDG:Cặp kè
-Chơi tự do:
Bolling, đá 
banh, búng thun,
thảy banh vào, 
chạy xe đạp 

Hoạt động 
phòng thể chất
TCDG:Lộn cầu
vồng
Chơi tự do : 
bolling, đá 
banh, chạy xe 
đạp, chui qua 
cổng, đi trên 
băng ghế …

- TCVĐ: Lăn bóng
Chăm sóc cây: Nhổ 
cỏ, tưới nước, nhặt 
lá vàng...
-Chơi tự do : 
bolling, đá banh, 
thảy banh vào chai, 
nhảy bao bố, chạy 
xe đạp,chui qua 
cổng, đi trên băng 
ghế…

- Quan sát: Một số 
trong sân trường
- Chơi tự do : 
Bolling, đá banh, 
nhảy bao bố, chạy 
xe đạp, chui qua 
cổng, đi trên băng 
ghế……

-Hoạt động phòng 
âm nhạc

- TCVĐ: Bật cóc
- Chơi tự do : 
Bolling, đá banh, 
nhảy bao bố, chạy 
xe đạp, chui qua 
cổng, đi trên băng 
ghế……
- Bé chơi cát, nước 

- Quan sát: Một 
số trong sân 
trường
- Chơi tự do : 
Bolling, đá banh,
nhảy bao bố, 
chạy xe đạp, 
chui qua cổng, đi
trên băng 
ghế……

Giờ 
chơi

- Góc học tập: 
hoa nào quả nấy
-TCGBCCT: 
Chơi phân vai 
và đóng vai theo
sự thỏa thuận 
của nhóm 
- Góc xây dựng: 
Bé nói tên được 
công trình, nêu 

- Góc học tập: 
chiếc hộp bí 
mất
-TCGBCCT: 
Chơi phân vai 
và đóng vai 
theo sự thỏa 
thuận của nhóm
- Góc xây 
dựng: Bé nói 

- Góc học tập   hoa 
nào quả nấy 
-TCGBCCT: Chơi 
phân vai và đóng 
vai theo sự thỏa 
thuận của nhóm 
- Góc xây dựng: Bé 
nói tên được công 
trình, nêu lên ý 
tưởng dưới sự gợi ý

- Góc học tập:    
chiếc hộp bí mất
-TCGBCCT: Chơi 
phân vai và đóng 
vai theo sự thỏa 
thuận của nhóm 
- Góc xây dựng: Bé 
nói tên được công 
trình, nêu lên ý 
tưởng dưới sự gợi ý 

-TCGBCCT: Chơi 
phân vai và đóng 
vai theo sự thỏa 
thuận của nhóm 
- Góc học tập hoa 
nào quả nấy 
- Góc xây dựng: Bé
nói tên được công 
trình, nêu lên ý 
tưởng dưới sự gợi ý

- Góc học tập: 
chiếc hộp bí mất
-TCGBCCT: 
Chơi phân vai và
đóng vai theo sự 
thỏa thuận của 
nhóm 
- Góc xây dựng: 
Bé nói tên được 
công trình, nêu 



lên ý tưởng dưới
sự gợi ý của 
giáo viên
- Góc âm nhạc: 
Bé múa hát theo 
ý thích
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, 
truyện và tập kể 
chuyện theo 
tranh

tên được công 
trình, nêu lên ý 
tưởng dưới sự 
gợi ý của giáo 
viên
- Góc âm nhạc: 
Bé múa hát 
theo ý thích
- Góc đọc sách:
Xem tranh, 
truyện và tập 
kể chuyện theo 
tranh

của giáo viên
- Góc âm nhạc: Bé 
múa hát theo ý 
thích
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, truyện 
và tập kể chuyện 
theo tranh

của giáo viên
- Góc âm nhạc: Bé 
múa hát theo ý thích
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, truyện 
và tập kể chuyện 
theo tranh

của giáo viên
- Góc âm nhạc: Bé 
múa hát theo ý 
thích
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, truyện 
và tập kể chuyện 
theo tranh

lên ý tưởng dưới 
sự gợi ý của giáo
viên
- Góc âm nhạc: 
Bé múa hát theo 
ý thích
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, 
truyện và tập kể 
chuyện theo 
tranh

Giờ ăn Múc thức ăn vừa đủ, lấy nước vừa đủ uống
Giờ ngủ Tiếp tục rèn trẻ lấy đúng gối và đi vào chỗ nằm
Giờ vệ 
sinh

Rèn thao tác rửa tay

Sinh 
hoạt 

-Rèn trẻ thao tác
lau mặt

 Quan sát 
tranh truyện

Rèn kỹ năng cầm 
kéo 

Nghe bài hát: Thật 
đáng yêu

Ôn lại truyện, bài 
hát đã học trong 
tuần

Ôn lại  bài hát đã
học trong tuần



chiều



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2025
LỚP CHỒI 3

Từ ngày 21/04 đến 26/04/2025
THỨ

NỘI DUNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

TD SÁNG

- Tay: 1
- Chân: 2
- Bụng: 2
- Bật: 1
- Hô hấp: 6

TRÒ
CHUYỆN

- Trò 
chuyện về 
vòng đời 
của ếch

- Quan sát 
tranh truyện: 
“Cây khế”

- Cho trẻ nghe
giai điệu bài 
hát: “Vì sao 
con mèo rửa 
mặt”

- Chuẩn bị học cụ
cùng cô

- Chuẩn bị học 
cụ cùng cô.

- Chuẩn bị học 
cụ cùng cô.

GIỜ HỌC - Vòng đời 
của ếch

- Truyện: 
Cây khế

Dạy hát: Vì 
sao con mèo 

- Đếm số lượng 
đến số 6 – Nhận 

Bật liên tiếp 
qua 5 vòng - 

Dạy trẻ biết 
chia sẻ giúp đỡ



rửa mặt biết chữ số 6 
- Cắt gấp dán 
con diều

Nhảy lò cò - 
Ném bóng 
trúng đích

lẫn nhau

HĐNT

- Tung và bắt bóng cùng bạn
- TCVĐ: Bắt 
bóng 
-  Chơi  tự
do:  chơi
nước.

- Chăm sóc 
vườn rau
- TCDG: Vuốt 
hột nổ
- Chơi tự do: 
ném bóng vào 
lỗ, ném vòng 
cổ chai, lăn 
bánh xe

- TCVĐ: Bắt 
bóng 
- Chơi tự do: 
bé chơi đi cà 
kheo, nhảy 
dây, ném còn, 
ô ăn quan, xếp
lá, cắp cua, 
búng thun

- TCDG: Vuốt hột 
nổ
- Chơi khu vận 
động
- Chơi tự do: chơi
cát

- TCVĐ: Bắt bóng
- Chơi tự do: bé 
chơi đi cà kheo, 
nhảy dây, ném 
còn, ô ăn quan, 
xếp lá, cắp cua, 
búng thun

- TCDG: Vuốt 
hột nổ
- Chơi tự do: 
ném bóng vào 
lỗ, ném vòng cổ
chai, lăn bánh 
xe

VCTL
TCHT: Đoán thời gian

- Tạo hình: 
tô màu,  vẽ, 
làm album.
- Đọc sách: 
xem tranh 
ảnh, các loại
truyện tranh,
truyện cổ 

- Đọc sách, kể 
chuyện: đọc 
thơ diễn cảm, 
xem truyện 
tranh
- Xây dựng: 
khối bitis, cây 
xanh, hàng 

- Âm nhạc: hát
múa theo giai 
điệu bài hát Vì
sao con mèo 
rửa mặt
- Tạo hình: tô 
màu, vẽ nặn, 
cắt xé dán

- Toán: thực hiện 
tập toán
- Xây dựng: khối 
bitis, cây xanh, 
hàng rào, các kiểu
nhà
- Đọc sách: xem 
tranh ảnh, các 

- Phân vai: đồ 
chơi gia đình, 
bác sĩ, bán hàng,
làm đẹp...
- Xây dựng: khối
bitis, cây xanh, 
hàng rào, các 
kiểu nhà

- Đọc sách, kể 
chuyện: đọc thơ
diễn cảm, xem 
truyện tranh
- Xây dựng: 
khối bitis, cây 
xanh, hàng rào, 
các kiểu nhà



tích
- Phân vai: 
đồ chơi gia 
đình, bác sĩ, 
bán hàng, 
làm đẹp...

rào, các kiểu 
nhà
- Toán: đếm 
số lượng, lô 
tô, xếp hình, 
tương phản, 
bảng chun

- Phân vai: gia
đình, bác sĩ, 
bán hàng ...

loại truyện tranh, 
truyện cổ tích

- Tạo hình: tô 
màu, vẽ nặn, cắt 
xé dán

- Toán: đếm số 
lượng, lô tô, 
xếp hình, tương
phản, bảng 
chun

GIỜ ĂN Rèn trẻ tự lên lấy cơm và tự múc thức ăn.

VỆ SINH Rèn thao tác rửa tay đúng thứ tự 6 bước

NGỦ Rèn trẻ lấy gối đúng ký hiệu và trật tự vào ngủ, không nói chuyện trong giờ ngủ.

HĐ CHIỀU

Làm quen 
truyện: Cây 
khế

Làm quen giai 
điệu bài hát: 
“Vì sao con 
mèo rửa mặt”

Đọc thơ cùng 
cô và các bạn

Cắt gấp dán con 
diều

Rèn kỹ năng rửa 
tay

Thực hiện tập 
chữ cái



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 4
LỚP CHỒI 4

TỪ NGÀY 21/4 à 26/4/2025

NỘI
DUNG

THỨ HAI
21/4

THỨ BA
22/4

THỨ TƯ
23/4

THỨ NĂM
24/4

THỨ SÁU
25/4

THỨ 7
26/4

Đón trẻ - Trò chuyện về trang phục mùa nắng.
- Nhắc phụ huynh rửa tay trước khi vào lớp.

Thể dục 
sáng

- Tay 1: Hai tay đưa ra trước, lên cao
- Chân 5: Bước một chân ra phía trước, khuỵu gối
- Bụng 3: Đứng cuối người về trước, tay chạm ngón chân
- Bật 2 : Bật tiến về phía trước   

Trò 
chuyện 
sáng

 - Hướng trẻ đến 
hoạt động sắp học 

- Trẻ xem tranh 
ảnh về các dạng 
của nước

- Dạy trẻ cất dép 
gọn gàng, ngăn 
nắp

- Trẻ nghe nhạc 
bài hát

- Hướng trẻ đến 
hoạt động sắp học

- Nhắc trẻ rửa tay 
trước khi vào lớp



Giờ học

Bật qua vật cản- 
bật vào ô

-Bé biết gì về 
nước

-Truyện “ giọt 
nước tí xíu”
-KNXH: Bảo vệ 
nguồn nước

-Hát: cho tôi đi 
làm mưa với

-Số 6, chữ số 6 -Giữ an toàn khi 
lên xuống cầu 
thang

Chơi 

ngoài trời

- Bật chụm tách 
chân và lăn bóng 
theo hướng thẳng.
- Quan sát cây cau
- Chơi tự do: cầu 
tuột, leo thang, đi 
thăng bằng, bò 
chui qua vòng, bật
vào ô….

- TCDG: ném 
vòng
- Chơi tự do: đá 
bóng, vẽ phấn, 
chơi cát…… 

- TCVĐ: Nhảy qua
dây
- Chơi tự do: đập 
chuột, thảy banh, 
ném vòng, chạy xe
đạp….

-TCDG: ném vòng
- Chơi tự do: đập 
chuột, thảy banh, 
ném vòng, chạy xe
đạp..

- TCVĐ: Nhảy qua 
dây
 - Chơi tự do: Đi cà 
kheo, bowling, 
nhảy dây, kéo c….
-Chăm sóc vườn 
rau.

-TCDG: ném vòng
- Chơi tự do: đập 
chuột, thảy banh, 
ném vòng, chạy xe 
đạp…..

Giờ chơi

-  bé chơi góc 
phân vai: nấu ăn, 
bán hàng, góc đọc 
sách

- Chơi XD, lắp 

- - Bé làm bài tập 
về các dạng của 
nước
-Vẽ sáng tạo
-Chơi XD, lắp ráp

-Bé nói tên được 
công trình, nêu lên 
ý tưởng dưới sự 
gợi ý của giáo viên
-Chơi phân vai, 
Hát và vận động 

-Xếp hình bằng 
hột, hạt 
-Hát múa theo 
nhạc bài hát
- Chơi phân vai và 
đóng vai theo sự 

-Bé chọn hành vi 
đúng

-Vẽ sáng tạo theo 
khả năng.

-Xếp hình bằng hột, 
hạt 
-Hát múa theo nhạc 
bài hát
- Chơi phân vai và 
đóng vai theo sự 



ráp. hteo nhạc bài hát thỏa thuận của 
nhóm 

thỏa thuận của nhóm

Giờ ăn Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn.

Giờ ngủ Nằm ngủ biết giữ trật tự, tránh gây ồn ảnh hưởng bạn ngủ kế bên. Đi vệ sinh nhẹ nhàng, tránh bước ngang người bạn khi đang 
ngủ.

Giờ vệ 
sinh

Trẻ tự thay quần áo, thu dọn quần áo gọn gàng vào cặp.

Sinh hoạt 
chiều

 Bé xem tranh 
ảnh về các dạng 
của nước

Bé làm bài tập về 
các dạng của 
nước

Bé kể lại câu 
chuyện theo tranh

Bé hát các bài hát 
đã học

-bé làm bài tập về số 
6- chữ số 6

--Bé làm bài tập về 
chữ cái



KẾ HOẠCH TUẦN  4 THÁNG 4 NĂM 2025

LỚP CHỒI 5

Từ ngày 21/04 đến 26/04
THỨ

NỘI DUNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

TD SÁNG

- Khởi động : đi các kiểu theo nhạc (đi bằng gót chân, đi khụy gối)
- Hô hấp: hít vào, thở ra
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên 
- Bụng: Tay đưa lên cao, gập người xuống
- Chân: Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối
- Bật: Bật tại chổ

TRÒ
CHUYỆN

Trò chuyện về
nội  dung  sắp
học

Nhắc trẻ đi 
học sớm tập 
thể dục

Trò chuyện về
số sắp học

 Nhắc trẻ rửa 
tay ,rửa chân 
khi chơi trò 
chơi vận động

Trò chuyện 
về số lượng 
sắp học 

Bẻ thể hiện 
tình cảm khi 
được cô mời

GIỜ HỌC

Tìm  hiểu  về
nguồn nước

Truyện: “giọt 
nước tí xíu ”

Hát: “Giọt 
mưa và em bé
”

Cắt -dán hình 
vuông

Vẽ mưa rơi

Nhảy lò cò 3 
m

Nhận biết 
nhóm đối 
tượng có số 
lượng là 5 

Làm bài tập

Phân biệt 
hành vi đúng 
sai

VCTL   - Đọc sách: - Đọc sách: -Âm nhạc: - Tạo hình: - Toán: xếp - Âm nhac: 



xem hình ảnh 
về nguồn nước
-Phân vai: Chơi
phân vai và 
đóng vai theo 
sự thỏa thuận 
của nhóm 
- Tạo hình: đất 
nặn, giấy màu, 
vỏ trứng…
- Âm nhạc: Hát
các bài hát bé 
thích 

Xem tranh ảnh
về cây truyện 
đã nghe 

- Toán: xếp 
que đúng theo 
hình có sẵn
-  Xây  dựng:
nhà của bé

cho bé thực 
hiện tiếp bài 
hát theo ý 
thích

-  Phân vai: đồ
chơi bác sĩ, cô
giáo,  bán
hàng, rau củ…
-  Xây  dựng:
khối  hình
vuông,  chữ
nhật cây
xanh,  con
vật…
.

đất nặn, giấy 
màu, vỏ 
trứng…
-  Xây  dựng:
khối  hình
vuông,  chữ
nhật cây
xanh,  con
vật…
-Đọc sách: 
xem lại truyện
đã nghe qua 
tranh
-  Phân  vai:
đóng  vai  bác
sĩ  và  bệnh
nhân

que đúng 
theo hình có 
sẵn
-  Xây  dựng:
khối  hình
vuông,  chữ
nhật cây
xanh,  con
vật…
-Tạo hình: 
đất nặn, giấy
màu, vỏ 
trứng…

cho bé thực 
hiện tiếp hát 
theo ý thích 
-Tạo hình: vỏ 
trứng , lá cây 
khô, đất nặn, 
giấy màu…..
-  Phân vai: đồ
chơi bác sĩ, cô
giáo,  bán
hàng, rau củ…
-  Xây  dựng:
khối  hình
vuông,  chữ
nhật cây xanh,
con vật…

HĐNT
-TCVĐ:  Trốn
mưa
-Chơi tự do

TCDG: Cá sấu
lên bờ 
-Chơi tự do

TCVĐ: Trốn 
mưa.
Chơi tự do

TCDG: Cá 
sấu lên bờ  
Chơi tự do

TCVĐ: Trốn
mưa.
Chơi tự do

Quan sát: cải 
hoa hồng
Chơi tự do

GIỜ ĂN
- Rèn cháu có thói quen giờ ăn không nói chuyện, ăn hết suất.
- Nhắc cháu lấy thức ăn vừa đủ ăn và ăn hết suất.

VỆ SINH Rèn trẻ thao tác chải răng đúng cách.
NGỦ Tiếp tục rèn trẻ giờ ngủ nằm ngay ngắn, không nói chuyện.

HĐ CHIỀU Nhắc trẻ bỏ rác Nhắc lại một Ôn lại các số Nhắc trẻ tiết Nhắc trẻ, Chơi tự do



đúng nơi quy 
đinh 

số vật dụng 
ngay nguy 
hiểm 

lượng đã học kiệm nước là 
đều cần thiết

chia sẻ và 
giúp đỡ bạn 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 04 NĂM 2024 -2025

LỚP LÁ 1

Từ ngày 21/04 đến 25/04/2025 
THỨ

NỘI DUNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thứ 7

TD SÁNG

Hô hấp: Gà gáy ò ó o.
Tay :1
Bụng:1
Chân:4
Bật:2

TRÒ
CHUYỆN

Nhắc trẻ chào cô, 
chào ba mẹ khi đến 
lớp.

Nhắc nhở trẻ đóng
mở tủ nhẹ nhàng

Quan sát sức 
khỏe, sắc diện 
trẻ khi đón trẻ

 Nghe nhạc thiếu 
nhi.

Xem một số tranh 
ảnh

Trò chuyện về 
ngày lễ 30/4- 1/5

GIỜ HỌC

ND1: Hát, vận động
theo bài hát “Tạm 
biệt búp bê”
ND2: Nhận biết 
tính chất đất đá, cát,
sỏi

Bật, tách, khép 
chân - ném xa 1 
tay - chạy nhanh 
18m 

ND1: Ôn số 
lượng trong 
phạm vi 10
ND2: Lời yêu 
thương của bé 

ND1: Đọc diễn 
cảm và hiểu nội 
dung bài thơ 
“Gíup bà”
ND2: Sử dụng 
các từ biểu cảm -
hình tượng 

Vẽ trên nên có sẵn ND1: VĐTN 
“Cánh đòng tuổi 
thơ”
ND2: Làm tranh 
cát 

HĐNT -Hoạt động phòng 
âm nhạc

-Hoạt động phòng 
thể chất

-TCVĐ:

+ Nhảy lò cò -TCVĐ: -TCVĐ:
-TCVĐ:

+ Nhảy lò cò



-Quan sát các bầu 
trời
-TCVĐ:

+ Nhảy lò cò

+ Tạt lon

-TCDG:

+ Đua thuyền trên 
cạn

+ Bịt mắt đánh 
trống

+ Chèo thuyền

-Chơi chăm sóc 
vườn rau . 

-Hoạt động phòng 
thư viện.

-TCVĐ:

+ Nhảy lò cò

+ Tạt lon

-TCDG:

+ Đua thuyền trên 
cạn

+ Bịt mắt đánh 
trống

+ Chèo thuyền

Chơi tự do:  thảy 
vòng vào chai, 
tung bóng lên cao 
và bắt bóng

+ Tạt lon

-TCDG:

+ Đua thuyền 
trên cạn

+ Bịt mắt đánh 
trống

+ Chèo thuyền

- Chơi với đồ 
chơi cô làm, 
chơi đá bóng, 
chơi nước

+ Nhảy lò cò

+ Tạt lon

-TCDG:

+ Đua thuyền 
trên cạn

+ Bịt mắt đánh 
trống

+ Chèo thuyền

-Chơi tự do: chơi
sân vân độngg

+ Nhảy lò cò

+ Tạt lon

-TCDG:

+ Đua thuyền trên
cạn

+ Bịt mắt đánh 
trống

+ Chèo thuyền

-Thực hiện lao 
động vệ sinh 

+ Tạt lon

-TCDG:

+ Đua thuyền trên
cạn

+ Bịt mắt đánh 
trống

+ Chèo thuyền

-Chăm sóc vườn 
rau  

VCTL - Góc học tập: Chơi
với hình hình học 
và làm bài tập luyện
tập
-TCGBCCT: Chơi 

- Góc học 
tập:Chơi với hình 
hình học và làm 
bài tập luyện tập
-TCGBCCT: Chơi

- Góc học tập: 
Chơi với hình 
hình học và làm
bài tập luyện 
tập

- Góc học tập: 
Chơi với hình 
hình học và làm 
bài tập luyện tập
-TCGBCCT: 

- Góc học tập: 
Chơi với hình 
hình học và làm 
bài tập luyện tập
-TCGBCCT: Chơi

- Góc học tập: 
Chơi với hình 
hình học và làm 
bài tập luyện tập
-TCGBCCT: Chơi



phân vai và đóng 
vai theo sự thỏa 
thuận của nhóm 
- Góc chữ viết: sao 
chép chữ I-T
- Góc xây dựng: Bé 
xây vườn hoa
- Góc âm nhạc: Bé 
múa hát theo ý 
thích
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, truyện 
và tập kể chuyện 
theo tranh

- Steam: Chế tạo 
khung ảnh treo

phân vai và đóng 
vai theo sự thỏa 
thuận của nhóm 
- Góc chữ viết: 
sao chép chữ I-T

- Góc xây dựng:  
Bé xây vườn hoa
- Góc âm nhạc: Bé
múa hát theo ý 
thích
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, truyện
và tập kể chuyện 
theo tranh
- Steam: Chế tạo 
khung ảnh treo

-TCGBCCT: 
Chơi phân vai 
và đóng vai 
theo sự thỏa 
thuận của nhóm
 - Góc chữ viết:
sao chép chữ I-
T
- Góc xây 
dựng:  Bé xây 
vườn hoa
- Góc âm nhạc: 
Bé múa hát 
theo ý thích
- Góc đọc sách:
Xem tranh, 
truyện và tập kể
chuyện theo 
tranh
- Steam: Chế 
tạo khung ảnh 
treo

Chơi phân vai và
đóng vai theo sự 
thỏa thuận của 
nhóm 
- Góc chữ viết: 
Làm quen chữ I-
T
- Góc xây dựng:  
Bé xây vườn hoa
- Góc âm nhạc: 
Bé múa hát theo 
ý thích
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, 
truyện và tập kể 
chuyện theo 
tranh
-Góc tạo hình: 
Bé tiếp tục vẽ 
chú bộ đội
- Steam: Chế tạo 
khung ảnh treo

phân vai và đóng 
vai theo sự thỏa 
thuận của nhóm 
- Góc chữ viết: 
sao chép chữ I-T
- Góc xây dựng:  
Bé xây vườn hoa
- Góc âm nhạc: 
Bé múa hát theo ý
thích
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, truyện
và tập kể chuyện 
theo tranh
- Steam: Chế tạo 
khung ảnh treo

phân vai và đóng 
vai theo sự thỏa 
thuận của nhóm 
- Góc chữ viết: 
sao chép chữ I-T
- Góc xây dựng:  
Bé xây vườn hoa
- Góc âm nhạc: 
Bé múa hát theo ý
thích
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, truyện
và tập kể chuyện 
theo tranh
- Steam: Chế tạo 
khung ảnh treo

GIỜ ĂN - Nhắc nhở trẻ giờ ăn trật tự, không làm rơi vãi thức ăn.



- Khuyến khích trẻ ăn hết suất và ăn được đa dạng các thức ăn.

VỆ SINH - Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và khi tay bẩn
NGỦ - Nhắc cháu khi nằm ngủ tư thế thoải mái

HĐ CHIỀU

Cho  trẻ  ôn  lại  bài
hát đã học

Cô và trẻ cùng 
chuẩn bị đồ dùng 
ngày mai.

Làm bài tập 
trong sách

Trò chuyện với 
trẻ về các biểu 
tượng thông 
thường trẻ biết.

Ôn các bài thơ mà
trẻ biết.

Làm bài tập trong 
sách 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2025
LỚP LÁ 2



(Từ ngày 21/4-26/4/2025)

NỘI
DUNG

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ 7

THỂ DỤC
SÁNG

*Khởi động: tập với nhạc
-Đi các kiểu chân: mũi chân, gót chân, đi khom, đánh tay, chạy chậm, chạy nhanh về ngang
-Tập bài đồng diễn bài hát Việt Nam ơi

TRÒ
CHUYỆN

SÁNG

Quan sát môi 
trường lớp

- Cho nghe nhạc
thiếu nhi 

- Trò chuyện trẻ 
khi đi xe trên 
đường

- Quan sát môi 
trường lớp

- Quan sát môi 
trường lớp

- Khi thấy em 
bé nhỏ té, con 
sẽ làm gì?

GIỜ HỌC
- Nhảy lò cò ít 
nhất 5 bước 
liên tục
- Kể chuyện: 
Hai anh em gà 
con

- VTTTC: 
Đường và chân
- Bé gấp máy 
bay

- Phân loại rác - Tách gộp 
trong phạm vi 
10

- Ôn chữ Y-S-
X

- Dạy trẻ biết 
giúp đỡ người 
khác khi gặp 
khó khăn

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

-Hoạt động 
phòng thể chất
-Quan sát vườn 
rau trong sân 
trường
-TCDG: Nhảy 
bao bố
-Chơi tự do:
Bolling, đá 

-Hoạt động 
phòng âm nhạc
-Hoạt động 
phòng thư viện
-TCVĐ : Bóng 
rổ
Chơi tự do:
Bolling, đá 
banh, búng thun,

- Quan sát vườn 
bầu
-TCDG: Đua 
thuyền
- Chơi khu vận 
động phía trước- 
chơi cát 

- Trò chuyện: 
rác hữu cơ, rác 
vô cơ
-TCVĐ: bánh xe
quay
- Chơi với nước

- Quan sát cây 
nha đam
-TCDG: Nhảy 
bao bố
- Chơi với đồ 
chơi cô làm
- Chơi sân đá 
bóng- Chăm 
sóc vườn rau

- Quan sát rau 
mồng tơi
-TCDG: Nhảy 
bao bố
- Chơi với đồ 
chơi cô làm
- Chơi sân đá 
bóng- Chăm 
sóc vườn rau



banh, búng thun,
thảy vòng  vào 
chai, nhảy dây,  
đi theo đường 
dích dắc……

thảy vòng  vào 
cổ chai, nhảy 
bao bố, chạy xe 
đạp, chui qua 
cổng, đi trên 
băng ghế……

VCTL

- Góc học tập: 
Bé phân biệt 
hành vi đúng- 
sai
-TCGBCCT: 
Chơi phân vai 
và đóng vai theo
sự thỏa thuận 
của nhóm 
- Góc chữ viết: 
Ôn lại các chữ 
đã học
- Góc xây dựng: 
Bé nói tên được 
công trình, nêu 
lên ý tưởng dưới
sự gợi ý của 
giáo viên
- Góc âm nhạc: 
Bé múa hát theo 

- Góc học tập: 
phân biệt hành 
vi đúng- sai
- TCGBCCT: 
Chơi phân vai 
và đóng vai theo
sự thỏa thuận 
của nhóm 
- Góc chữ viết: 
Bé chơi sao 
chép chữ
- Góc xây dựng: 
Bé nói tên được 
công trình, nêu 
lên ý tưởng dưới
sự gợi ý của 
giáo viên
- Góc âm nhạc: 
Bé múa hát theo 
ý thích

- Góc học tập: Bé 
chơi sắp xếp theo 
quy tắc
-TCGBCCT: 
Chơi phân vai và 
đóng vai theo sự 
thỏa thuận của 
nhóm 
- Góc chữ viết: 
Bé chơi sao chép 
chữ 
- Góc xây dựng: 
Bé nói tên được 
công trình, nêu 
lên ý tưởng dưới 
sự gợi ý của giáo 
viên
- Góc steam: Bé 
làm túi giấy
- Góc âm nhạc: 

- Góc học tập: 
Bé phân biệt 
hành vi đúng- 
sai
-TCGBCCT: 
Chơi phân vai 
và đóng vai theo
sự thỏa thuận 
của nhóm 
- Góc chữ viết:  
Bé chơi sao 
chép chữ
- Góc xây dựng: 
Bé nói tên được 
công trình, nêu 
lên ý tưởng dưới
sự gợi ý của 
giáo viên
- Góc âm nhạc: 
Bé múa hát theo 

- Góc học tập: 
Bé tách gộp 
trong phạm vi 
10
-TCGBCCT: 
Chơi phân vai 
và đóng vai 
theo sự thỏa 
thuận của 
nhóm 
- Góc steam: bé
làm túi giấy
- Góc chữ viết: 
Bé chơi sao 
chép chữ
- Góc xây 
dựng: Bé nói 
tên được công 
trình, nêu lên ý 
tưởng dưới sự 

- Góc học tập: 
Bé tách gộp 
trong phạm vi 
10
-TCGBCCT: 
Chơi phân vai 
và đóng vai 
theo sự thỏa 
thuận của 
nhóm 
- Góc steam: bé
làm túi giấy
- Góc chữ viết: 
Bé chơi sao 
chép chữ
- Góc xây 
dựng: Bé nói 
tên được công 
trình, nêu lên ý 
tưởng dưới sự 



ý thích
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, 
truyện và tập kể 
chuyện theo 
tranh
- Góc steam: bé 
làm túi giấy

 - Góc steam: bé 
làm túi giấy

Bé múa hát theo ý
thích
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, truyện
và tập kể chuyện 
theo tranh

ý thích
- Góc steam: bé 
làm túi giấy
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, 
truyện và tập kể 
chuyện theo 
tranh

gợi ý của giáo 
viên
- Góc âm nhạc:
Bé múa hát 
theo ý thích
- Góc đọc sách:
Xem tranh, 
truyện và tập 
kể chuyện theo 
tranh

gợi ý của giáo 
viên
- Góc âm nhạc:
Bé múa hát 
theo ý thích
- Góc đọc sách:
Xem tranh, 
truyện và tập 
kể chuyện theo 
tranh



GIỜ ĂN - Không làm rơi vãi cơm trong khi ăn
- Nói đươc tên các món ăn

VỆ SINH - Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong gạt nước cho sạch

GIỜ NGỦ - Đi vào chỗ ngủ nhẹ nhàng, không nói chuyện trong giờ ngủ 
SINH
HOẠT
CHIỀU

-Đọc thơ: Làm 
anh
-Nhóm chơi lắp 
ráp
- Nhóm học Anh 
văn

- Nhóm học 
thể dục nhịp 
điệu
- Nhóm nghe 
nhạc
-Nhóm chuẩn 
đồ dùng học 
cho ngày mai

- Nhóm học Anh 
văn
- Nhóm nghe 
nhạc
-Bé sao chép chữ

-Nhóm học thể 
dục nhịp điệu
 -Bé sao chép 
chữ 
- Nhóm chuẩn bị
đồ dùng học 
ngày mai
 

-Ôn các bài hát
đã học
- Nhóm nghe 
nhạc
-Nhóm chơi lắp
ráp

-Ôn các bài hát
đã học
-Nhóm cùng cô
vệ sinh cuối 
tuần lau tủ, kệ 
sắp xếp đồ chơi
cùng cô



NỘI
DUNG

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

TD SÁNG - Hô hấp 2- Tay 6- Chân 3- Bụng 3- Bật 4

ĐÓN TRẺ
TRÒ

CHUYỆN
SÁNG 

* Mở chủ đề: 
Trò chuyện 
cùng trẻ về các 
hoạt động ngày
30/4

Trò chuyện với trẻ v
ề công việc hàng ng
ày của các chú bộ đ
ội

Nghe một số bài hát 
về ngày 30/04

Quan tâm đến các 
con số như thích n
ói về số lượng và 
đếm, hỏi: bao  
nhiêu? đây là mấy
?

Trò chuyện cùng trẻ 
về một số trang phục,
đồ dùng của chú bộ 
đội.

Trò chuyện một số 
hoạt động hàng ngày 
của chú bộ đội.

HOẠT
ĐỘNG

GIỜ  HỌC 

Bé  tìm  hiểu
ngày 30/4
VĐMH:
+ Như có Bác 
Hồ trong ngày 
vui đại  thắng.

Trườn kết hợp trèo 
qua ghế dài+ Ném 
trúng đích bằng 2 
tay 

Bài
thơ: Chú giải phóng 
quân

Sáng  tạo  ra  mẫu
sắp xếp và tiếp tục
sắp xếp

 Gấp nón Khám phá: Mặt trời-
mặt trăng- các vì sao.

HĐNT Quan sát: Cây 
thần kỳ
TCVĐ: 

Quan sát: Cây xoài
TCDG: Ô ăn quan

Quan sát: Cây mận
Chơi tự do: Chơi 
với cát, nước, lá cây,

TCDG: Búng 
thun
Chơi với nước

Quan sát: Giàn bí
Hoạt động lao động:
Trẻ nhặt rác, quét lá 

Quan sát: Cây húng 
lũi.
TCDG: Ô ăn quan

TRƯỜNG MN XUÂN THỚI 
THƯỢNG
 LỚP: LÁ 3

KẾ HOẠCH TUẦN 4/ 4/ 2025
Từ ngày 21/4/ 2025--> ngày 26/4/2025



Chuyền bóng chơi tự do với 
đồ chơi trong sân 
trường.

cây….
Chơi tự do: các trò 
chơi tự làm, chim 
cánh cụt....

HOẠT
ĐỘNG VUI

CHƠI

+ Góc kể 
chuyện: Kể 
chuyện theo 
tranh 
+ Góc âm 
nhạc:  Hát và 
vận động các 
bài hát đã học
 + Góc tạo 
hình: Tạo hình 
theo ý thích.
+ Góc 
chữ viết: Viết 
và sao chép thẻ
từ. Vẽ sáng tạo 
từ chữ cái.
+ + Góc phân 
vai:
Đồ chơi bác sĩ, 
làm đẹp, bán 

+ Góc kể 
chuyện: Kể chuyện 
theo tranh 
+ Góc âm 
nhạc: Hát và vận 
động bài hát đã học.
  + Góc tạo hình: 
Tạo hình theo ý 
thích.
+ Góc chữ viết: 
Viết và sao chép thẻ
từ. Vẽ sáng tạo từ 
chữ cái.
+ Góc phân vai:
Đồ chơi bác sĩ, làm 
đẹp, bán hàng, rau 
củ….
+ Góc xây dựng: 
Gạch, xốp, gỗ, hàng
rào, cây xanh, con 

 Góc kể 
chuyện:   Kể 
chuyện theo tranh 
những câu chuyện 
cây táo.
+ Góc âm 
nhạc:   Hát và vận 
động các bài hát đã 
học.
+  Góc  tạo  hình:
- Cắt ngôi sao
+ Góc chữ viết: 
Thực hiện tập tô đồ 
chữ trên tường.
+ Góc phân vai:
Đồ chơi bác sĩ, làm 
đẹp, bán hàng, rau 
củ….
+ Góc xây dựng: 
Gạch, xốp, gỗ, hàng 

 Góc kể 
chuyện:   Kể 
chuyện theo tranh.
+ Góc âm 
nhạc:   Hát và vận
động các bài hát 
đã học.
+ Góc tạo hình: 
- Trang trí cờ hoa
+ Góc chữ viết: 
Viết và sao chép 
các chữ cái đã học
+ Góc phân vai:
Đồ chơi bác sĩ, 
làm đẹp, bán 
hàng, rau củ….
+ Góc xây dựng: 
Gạch, xốp, gỗ, 
hàng rào, cây 

+  Góc kể 
chuyện:   :   Kể 
chuyện theo tranh.
+ Góc âm 
nhạc:   Hát và vận 
đọng các bài hát đã 
học.
+ Góc tạo hình: Vẽ 
theo ý thích.
+ Góc chữ viết: Viết 
và sao chép chữ.
+ Góc phân vai:
Đồ chơi bác sĩ, làm 
đẹp, bán hàng, rau 
củ….
+ Góc xây dựng: 
Gạch, xốp, gỗ, hàng 
rào, cây xanh, con 
vật…

+  Góc kể 
chuyện:   :   Kể 
chuyện theo tranh.
+ Góc âm 
nhạc:   Hát và vận 
đọng các bài hát đã 
học.
+ Góc tạo hình: 
theo ý thích.
+ Góc chữ viết: 
và sao chép chữ
+ Góc phân vai:
Đồ chơi bác sĩ, làm 
đẹp, bán hàng, rau 
củ….
+ Góc xây dựng: 
Gạch, xốp, gỗ, hàng 
rào, cây xanh, con 
vật…



hàng, rau củ….
+ Góc xây 
dựng: Gạch, 
xốp, gỗ, hàng 
rào, cây xanh, 
con vật…
+ Góc toán:
Chơi các trò 
chơi trên 
tường, bài tập 
cá nhân.

vật…
+ Góc toán:  Chắp 
ghép hình hình học 
theo ý thích.

rào, cây xanh, con 
vật…
+ Góc toán:   Chơi 
các trò chơi trên 
tường, bài tập cá 
nhân..

xanh, con vật…
+ Góc toán: Chơi 
các trò chơi trên 
tường, bài tập cá 
nhân.

+  Góc  toán:  Chơi
các  trò  chơi  trên
tường.

+  Góc  toán:  
các  trò  chơi  trên
tường.

GIỜ ĂN Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...).

GIỜ NGỦ Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác (C12:  CS53).

GIỜ VỆ
SINH

Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ vệ sinh đúng cách.

SINH
HOẠT
CHIỀU

Học av
Sử dụng lời nói
, cử chỉ, lễ phép
, lịch sự.

Học thể dục.
Rèn kỹ năng mở 
sách.

Học av
Nghe nhạc: 
Hoà bình cho bé

Học thể dục
Giữ đầu tóc, quần 
áo gọn gàng(C5: 
CS 18)

 Nghe và nhận biết cá
c thể loại âm nhạc kh
ác nhau (nhạc thiếu n
hi,  dân  ca, nhạc  cổ  
điển).

* Đóng chủ đề
Kể chuyện, đọc thơ, 
vận độngtheo nhạc 
các bài hát trong chủ 
đề.



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2025
LỚP LÁ 4

TỪ NGÀY 21/4 ĐẾN 25/4/2025
Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thể dục
sáng

- Tay:2
- Lưng, bụng, lườn:3
- Chân: 1
- Bật : 4

Trò
chuyện

sáng

- Quan sát một 
số hình ảnh con 
vật sống trong 
nhà.

- Trò chuyện: Biết 
nhắc nhở người 
khác giữ gìn, bảo 
vệ môi trường 

 - Quan sát một 
số hình ảnh về 
nội dung bài thơ.

_Quan sát bài tập 
sắp xếp theo quy tắc

- Quan sát các sản 
phẩm của cô

_ Quan sát và 
trò chuyện sơ 
đồ thoát hiểm 
của lớp

Giờ học

-  Bé phân loại 
động vật sống 
trong gia đình

- Dạy hát: Chú voi
con ở bản đôn

- TCAN: Nghe giai
điệu, đoán bài hát

- Thơ: Mèo đi 
câu cá 

- Khởi xướng
cuộc trò chuyện

(cs72) 

- Đi thăng bằng 
được trên ghế TD 
đầu đội túi cát

- Sáng tạo ra mẫu
sắp xếp và tiếp tục

sắp xếp 

- Nặn theo trí
tưởng tượng

(cs118)

-  Cách  thoát
cháy

Hoạt
động

ngoài trời

- Quan sát tắc kè
- TCDG: Cờ 
gánh
- Chơi sân vận 
động

- Quan sát tắc kè
- TCDG: Cờ gánh
- Bé chơi nước

- Quan sát những
chú chim 
- Đồng dao: 
Rềnh rềnh ràng 
ràng
- Bé chơi tự do 
với giấy.

- Quan sát những 
chú chim 
- TCDG: Cờ gánh
- Bé chơi tự do với 
giấy.( Biết nhắc nhở
người khác giữ gìn, 
bảo vệ môi trường)

- Quan sát những 
chú chim 
- Bé chơi cát.
- Bé chơi sân 
bóng.

- Quan sát 
những chú 
chim 
- TCDG: Cờ 
gánh
- Bé chơi tự do
với giấy.



Hoạt
động

vui chơi

- Góc tạo hình: 
Vẽ, nặn con vật 
bé thích.
- Góc âm nhạc: 
Hát, múa các bài
hát đã học
- Góc toán: làm 
các bài tập toán 
trên mãng tường,
sách bài tập…
- Góc LQCV: 
Tô đồ các bài tập
chưa hoàn thiện, 
ghép chữ trên 
sỏi, nắp chữ cái, 
sao chép thẻ 
từ….
- Góc xây dựng:
Trẻ xác định 
MHXD phong 
phú, vững 
chắc… với sự 
gợi ý của Cô.
- Góc phân vai: 
Trẻ biết chủ 
động tự tạo các 
tình huống chơi 

- Góc âm nhạc: 
Tiếp tục hát “Chú 
voi con ở bản đôn”
- Góc tạo hình: Vẽ,
nặn con vật bé 
thích.
- Góc toán: làm 
các bài tập toán trên
mãng tường, sách 
bài tập…
- Góc LQCV: Tô 
đồ các bài tập chưa 
hoàn thiện, ghép 
chữ trên sỏi, nắp 
chữ cái, sao chép 
thẻ từ….
- Góc xây dựng: 
Trẻ xác định 
MHXD phong phú, 
vững chắc… với sự
gợi ý của Cô.
- Góc phân vai: 
Trẻ biết chủ động 
tự tạo các tình 
huống chơi với sự 
gợi ý của Cô.

- Góc văn hoc: 
TT thơ Mèo đi 
câu cá 
- Góc âm nhạc: 
Hát, múa các bài 
hát đã học
- Góc toán: làm 
các bài tập toán 
trên mãng tường,
sách bài tập…
- Góc LQCV: 
Tô đồ các bài tập
chưa hoàn thiện, 
ghép chữ trên 
sỏi, nắp chữ cái, 
sao chép thẻ 
từ….
- Góc xây dựng: 
Trẻ xác định 
MHXD phong 
phú, vững 
chắc… với sự 
gợi ý của Cô.
- Góc phân vai: 
Trẻ biết chủ động
tự tạo các tình 
huống chơi với 

- Góc tạo hình: Vẽ, 
nặn con vật bé thích.
- Góc âm nhạc: 
Hát, múa các bài hát
đã học
- Góc toán: làm các 
bài tập toán trên 
mãng tường, sách 
bài tập…
- Góc LQCV: Tô đồ
các bài tập chưa 
hoàn thiện, ghép chữ
trên sỏi, nắp chữ cái,
sao chép thẻ từ….
- Góc xây dựng: 
Trẻ xác định MHXD
phong phú, vững 
chắc… với sự gợi ý 
của Cô.
- Góc phân vai: Trẻ
biết chủ động tự tạo 
các tình huống chơi 
với sự gợi ý của Cô.

- Góc tạo hình:  
Tiếp tục “Nặn 
theo trí tưởng 
tượng”.
- Góc âm nhạc: 
Hát, múa các bài 
hát đã học
- Góc toán: làm 
các bài tập toán 
trên mãng tường, 
sách bài tập…
- Góc LQCV: Tô
đồ các bài tập 
chưa hoàn thiện, 
ghép chữ trên sỏi,
nắp chữ cái, sao 
chép thẻ từ….
- Góc xây dựng: 
Trẻ xác định 
MHXD phong 
phú, vững chắc…
với sự gợi ý của 
Cô.
- Góc phân vai: 
Trẻ biết chủ động
tự tạo các tình 
huống chơi với 

- Góc âm 
nhạc: Hát, 
múa các bài 
hát đã học
- Góc toán: 
làm các bài tập
toán trên mãng
tường, sách bài
tập…
- Góc LQCV: 
Tô đồ các bài 
tập chưa hoàn 
thiện, ghép chữ
trên sỏi, nắp 
chữ cái, sao 
chép thẻ từ….
- Góc xây 
dựng: Trẻ xác 
định MHXD 
phong phú, 
vững chắc… 
với sự gợi ý 
của Cô.
- Góc phân 
vai: Trẻ biết 
chủ động tự tạo
các tình huống 



với sự gợi ý của 
Cô.

sự gợi ý của Cô. sự gợi ý của Cô. chơi với sự gợi
ý của Cô.

Vệ sinh -  Gấp quần áo ngay ngắn 
Giờ ăn - Không để thừa thức ăn

Giờ ngủ - Nhắc trẻ khi nằm ngủ tư thế thoải mái

Sinh hoạt
chiều

- Nhóm trò 
chuyện vè lợi ích
của vật nuôi 
trong gia đình
- Nhóm chơi lắp 
ráp.
- Nhóm Sao 
chép các chữ đã 
học.

- Nhóm chơi lắp 
ráp.
- Nhóm vẽ, nặn 
theo ý thích
- Nhóm: Rềnh rềnh 
ràng ràng

Tiếp tục Thơ: 
Mèo đi câu cá 
- Nhóm vẽ, nặn 
theo ý thích
- Nhóm Tô đồ 
các bài tập chưa 
hoàn thiện

- Nhóm trò chuyện: 
Mạnh dạn tự tin bày 
tỏ ý kiến của bản 
thân (cs34) 
- Nhóm chơi lắp ráp.
- Nhóm TT làm các 
bài tập toán chưa 
hoàn thiện

- Nhóm chơi lắp 
ráp.
- Nhóm TT làm 
các bài tập toán 
chưa hoàn thiện

- Nhóm chơi 
lắp ráp.
- Nhóm TT 
làm các bài tập
chưa hoàn 
thiện
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Từ ngày 21/4 đến 26/ 4
THỨ

NỘI
DUNG

Thứ 2
21/4

Thứ 3
22/4

   Thứ 4
23/ 4

Thứ 5
     24/ 4

Thứ 6
25/ 4

Thứ 7
26/4



TD
SÁNG

 Hô hấp 1,5
 Tay 2,3, 5
 Bụng 1,6,4
 Chân 3,5
 Bật 2,3

TRÒ
CHUYỆN

Trò  chuyện  với
trẻ  về  ngày  nghỉ
chủ  nhật  ở  nhà
cùng ba mẹ.     
 Kể  về  một  sự
việc,  hiện  tượng
nào đó để người
khác  hiểu
được(cs 70)

Trò  chuyện  về
sức khỏe của trẻ
- Biết  rửa  tay
bằng  xà  phòng
trước khi ăn, sau
khi đi vệ sinh và
khi  tay  bẩn(cs
15)

-  Trẻ  cùng  cô
chuẩn bị tiết học
Kể  lại  nội  dung
câu  chuyện  đã
nghe  theo  trình
tự nhất định

- Trò chuyện và
quan  sát  tranh
trong  lớp  học
lớp học
-  Chuẩn  bị  đồ
dùng  học  tập
cùng cô
 -Nhắc  nhở  bé
gặp  người  ớn
phải  lễ  phép
chào.

Chuẩn bị đồ dùng
dụng  cụ  cho  tiết
học cùng cô
Đề nghị  sự  giúp
đỡ  của  người
khác  khi  cần
thiết.

Trẻ  cùng  cô
chuẩn bị tiết học
Kể  lại  nội  dung
câu  chuyện  đã
nghe  theo  trình
tự nhất định

GIỜ
HỌC

 Tìm  hiểu  các
mùa  trong  năm
(cs94)

-  Nàng  tiên  4
mùa

-  Loại  các  đối
tượng  không
cùng  nhóm(cs
115)

-  Thực  hiện  bài
tập

-  VTTPH:  Ông
cháu
-  Cắt  dán  đan
mai rùa
- 

-Bé tập đặt câu( cs
67) 
-Thực  hiện  bài
tập.

-  Trườn  sấp  và
trèo qua ghế thể
dục
Thực  hiện  bài
tập

-  Cắt  dán  đan
mai rùa



VCTL -  Góc  chữ  viết:
Xếp  hột  hạt  tạo
thành chữ cái, tìm
chữ cái  trong  từ,
thực  hiện  đồ
chữ.tìm  chữ  cái
trong văn bản.
-  Góc  toán:  tìm
nối  số  lượng,
thực  hiện  tách
gộp, thực hành đo
độ  dài  của  một
vật  và  ghi  kết
quả.
 -  Góc phân vai:
Chơi  bán  đồ
hàng,  nấu  ăn,
chơi bác sĩ và bán
thuốc tây.
-  Góc  tạo  hình:
Tiếp  tục  hoàn
thành  bài  vẽ  và
trang  trí  hoàn
thiện bức tranh,
 đan tết , nặn các
loại quả tròn theo
ý thích

Góc  chữ  viết:
Xếp  hột  hạt  tạo
thành chữ cái, tìm
chữ  cái  trong  từ,
thực  hiện  đồ
chữ.tìm  chữ  cái
trong văn bản.
-  Góc  toán:Trẻ
thực  hành  xem
lịch, đồng hồ, tìm
nối  số  lượng  9,
thực  hiện  tách
gộp, thực hành đo
độ  dài  của  một
vật  và  ghi  kết
quả.
 -  Góc  phân
vai:Chơi  làm  cô
thợ  may  may  áo
dài  Chơi  bán  đồ
hàng,  nấu  ăn,
chơi bác sĩ và bán
thuốc tây.
-  Góc  tạo  hình:
tiếp  tục  nặn  các
con  vật  nuôi  bé
thích,  gấp  chiếc

-  Góc  chữ  viết:
Xếp  hột  hạt  tạo
thành chữ cái, tìm
chữ  cái  trong  từ,
thực  hiện  đồ
chữ.tìm  chữ  cái
trong văn bản.
-  Góc  toán:  Trẻ
thực  hành  xem
lịch,  xem  đồng
hồ,  cho ghép  đôi
các  cặp  có  mối
liên quan, tìm nối
số  lượng,  thực
hiện  tách  gộp,
thực  hành  đo  độ
dài  của  một  vật
và ghi kết quả.
 -  Góc  phân vai:
Chơi  bán  đồ
hàng,  nấu  ăn,
chơi bác sĩ và bán
thuốc tây.
-  Góc  tạo  hình:
Vẽ  theo  ý
thích  ,gấp  chiếc
thuyền,  đan  tết  ,

Góc  chữ  viết:
Trẻ  tiếp tục tập
sao chép chữ S-
X,  tên  mình,
ghép  từ  trái
nghĩa.   Xếp hột
hạt  tạo  thành
chữ cái, tìm chữ
cái  trong  từ,
thực  hiện  đồ
chữ.tìm  chữ  cái
trong văn bản.
-  Góc toán:  cho
ghép đôi các cặp
có  mối  liên
quan, tìm nối số
lượng, thực hiện
tách  gộp,  thực
hành  đo  độ  dài
của  một  vật  và
ghi kết quả.
 - Góc phân vai:
Chơi  bán  đồ
hàng,  nấu  ăn,
gắp  cho  bé  ăn,
chơi  bác  sĩ  và
bán thuốc tây.

-  Góc  chữ  viết:
tìm từ  trái  nghĩa.
Xếp  hột  hạt  tạo
thành chữ cái, tìm
chữ  cái  trong  từ,
thực  hiện  đồ
chữ.tìm  chữ  cái
trong văn bản.
-  Góc  toán:  cho
ghép  đôi  các  cặp
có mối liên quan,
tìm nối số lượng,
thực  hiện  tách
gộp, thực hành đo
độ  dài  của  một
vật và ghi kết quả.
 -  Góc  phân  vai:
Chơi bán đồ hàng,
nấu  ăn,  chơi  bác
sĩ  và  bán  thuốc
tây.
-  Góc  tạo  hình:
tiếp tục gấp chiếc
thuyền, vẽ theo ý
thích,  đan  tết  ,
nặn  các  loại  quả
tròn theo ý thích

Tìm  chữ  cái  đã
học  có  trong  thẻ
từ,  trong bài  thơ,
bài vè..., Xếp hột
hạt tạo thành chữ
cái,  tìm  chữ  cái
trong từ.
-    Phân  vai:  đồ
chơi bán hàng, đồ
chơi  nấu  ăn,  đồ
chơi  bác  sĩ,  cô
giáo...
-  Tạo  hình:  giấy
thủ công, bút sáp
màu,  đất  nặn,
bông gòn...
-  Xây dựng: khối
hình  vuông,  chữ
nhật  cây  xanh,
con vật…
Xem sách, tập kể
chuyện với rối 
-  Âm  nhạc:  nơ
đeo tay, trống da,
phách  tre,  lục
lạc...



-  Góc  xây  dựng:
tập  xây  ngã  tư
đường phố
- Góc khám phá:
 Thử  nghiệp  vũ
điệu của sữa
-  Xem  sách,  tập
kể chuyện với rối 
-  Góc  âm  nhạc:
Bé làm ca sĩ

thuyền,  quạt  vẽ
theo ý  thích,  đan
tết  ,  nặn các loại
quả  tròn  theo  ý
thích
-  Góc  xây  dựng:
tập  xây  ngã  tư
đường  phố  bằng
gạch xốp
- Góc khám phá:
 Thử  nghiệp  vũ
điệu của sữa
-  Xem  sách,  tập
kể chuyện với rối 
-  Góc  âm  nhạc:
Bé làm ca sĩ

nặn  các  loại  quả
tròn theo ý thích
-  Góc  xây  dựng:
tập  xây  ngã  tư
đường  phố  bằng
gạch xốp
- Góc khám phá:
 Thử  nghiệp  vũ
điệu của sữa
-  Xem  sách,  tập
kể chuyện với rối 
-  Góc  âm  nhạc:
Bé làm ca sĩ

- 

-  Góc  tạo  hình:
tiếp  tục  gấp
chiếc thuyền, vẽ
theo ý thích, đan
tết , nặn các loại
quả  tròn  theo  ý
thích
- Góc xây dựng:
tập  xây  ngã  tư
đường phố bằng
gạch xốp
- Góc khám phá:
 Thử  nghiệp  vũ
điệu của sữa
- Xem sách,  tập
kể  chuyện  với
rối 
-  Góc  âm nhạc:
Bé làm ca sĩ
          

-  Góc  xây  dựng:
tập  xây  ngã  tư
đường  phố  bằng
gạch xốp
- Góc khám phá:
 Thử  nghiệp  vũ
điệu của sữa
-  Xem  sách,  tập
kể chuyện với rối 
-  Góc  âm  nhạc:
Bé làm ca sĩ
          

HĐNT - QS: Phòng Thư
viện
-  TCDG:  -  Nhảy
dây.
- Chơi đá banh, 
- chơi cát.

-  TCVĐ:  Tung
bóng
-  TCDG  :  nhảy
dây
Chơi  đá  banh.,
truyền bóng bằng

QS: giàn bầu
-  TCDG:  -  Nhảy
dây
-  Chơi  trò  chơi
liên hoàn khu vận
động. 

- TCVĐ: - Tung
bóng 
-  TCDG:  Nhảy
dây
- Chơi cát, nước
-  Chơi  tự  do:

Lao động vệ sinh
- TCDG : Lùa vịt
-  Chơi  tự  do:  Vẽ
trên  sân,  chuyền
bóng  bằng  ly,  đi
thăng bằng

-  TCVĐ:  Tung
bóng
-  TCDG  :  nhảy
dây
Chơi  đá  banh.,
truyền bóng bằng



ly, vẽ trên sân, - Chơi tự do; chơi
với bóng, đi thăng
bằng.
-

chơi  với  bóng,
đi thăng bằng.

ly, vẽ trên sân,

GIỜ ĂN

- Bé biết phụ cô chuẩn bị bàn ăn và dọn dẹp sau khi ăn xong.
- Biết rửa tay bằng xà phòng trươc khi ăn và sau khi di vệ sinh-Biết  một số tên món ăn ở trường

 

VỆ SINH - Bé biết lau mặt trước và sau khi ăn
Bé đi vệ sinh đúng nơi quy định

NGỦ
- Bé biết lấy gối đúng tên.
- Biết giữ trật tự trong giờ ngủ.

                                  
HĐ
CHIỀU

-Bé ôn lại chữ các
chữ cái đã học
 Học anh văn

 -  Chơi  lắp
ráp. 

 -  Ôn lại  các bài
hát dẵ học
Học thể dục nhịp
điệu.
Đồ số 9
Nghe  hát:”  Gà
gáy vang dạy bạn
ơi”

-  ôn  lại  bài  hát
“Chú  bộ  đội  đi
xa”
- Học Anh Văn
Trẻ  nhận  ra  và
biết ý nghĩa 1 số
ký  hiệu,biểu
tượng trong cuộc
sống:  nhà  vệ
sinh,  lối  thoát
hiểm,  cấm  lửa,
biển  báo  giao

-Học  thể  dục
nhịp điệu.
- Xem  tình
huống  bé  bị  đi
lạc. 
Tập vỗ tay theo
tiết tấu.

.

-  Ôn  lại  các  bài
hát đã học
-  Cùng  cô  chuẩn
bị vật liệu cho tiêt
học ngày mai

- Giúp cô sắp xếp
và  lau  chùi  các
góc chơi
-  Ôn  lại  các  chữ
cái đã học
-  Dặn  dò  cuối
tuần.



thông,…

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 04

LỚP LÁ 6

(Từ ngày 21/04 – 26/04/2025

NỘI
DUNG

THỨ HAI
 

THỨ BA
 

THỨ TƯ
 

THỨ NĂM
 

THỨ SÁU
 

THỨ BẢY
(DẠY BÙ)



THỂ
DỤC

SÁNG

Tập với nhạc 
+ Hô hấp 1, 5
+ Tay 2, 3, 5
+ Bụng  1, 6,4
+ Chân  3, 5
+ Bật 2, 3

TRÒ
CHUY

ỆN
SÁNG

Trò chuyện về 
ngày nghỉ cuối 
tuần

Trò chuyện thời 
tiết 

Quan sát môi trường
lớp

Nghe nhạc Trò chuyện các câu 
hỏi xung quanh bé  

Trò chuyện về 
các mùa trong 
năm

 
GIỜ 
HỌC
 

-NHẢY LÒ CÒ
5M, NÉM XA 
BẰNG 1 TAY

-VẼ TRANH 
VỀ THỜI 
TIẾT
-HOÀN 
THÀNH SẢN 
PHẨM

-SO SÁNH CÁC 
NHÓM SỐ 
LƯỢNG TRONG 
PHẠM VI 10
-  BÀI TẬP

-VTTTN: CHO 
TÔI ĐI LÀM 
MƯA VỚI
- TRUYỆN: 
NÀNG TIÊN 
MƯA

- NHẬN BIẾT VÀ 
SỬ DỤNG CÁC 
TỪ ĐỂ HỎI
- BÀI TẬP

-NHẬN BIẾT 
CÁC MÙA 
TRONG NĂM
-BÀI TẬP

 
 

CHƠI
NGOÀ

Quan sát: lá cẩm
TCDG: Xỉa cá 
mè

TCVĐ: Thi lấy 
bóng
Chơi cát
Chơi tự do với 

- TCVĐ: Chạy tiếp 
cờ
-TCDG: Xỉa cá mè

TCDG: Trốn  tìm
TCVĐ: Thi lấy 
bóng
- Lao động vệ sinh 

- Quan sát: cây lá 
tim
- TCVĐ: Thi lấy 
bóng

TCDG: Trốn  
tìm
TCVĐ: Thi lấy 
bóng



I TRỜI Khu vận động đồ chơi cô làm
 

- Chơi nước vườn rau. Tưới 
cây.

-TCDG: Xỉa cá mè

 
 

 
GIỜ

CHƠI
 
 

- Kể chuyện: Bé 
kể chuyện theo 
tranh với truyện 
đã biết
- Tạo hình: Bé 
tạo hình theo ý 
thích

- Học tập: Bé 
chơi các trò chơi
trên mảng 
tường, bài tập cá
nhân.

- Chữ viết: Bé 
chơi các trò chơi
trên mảng 
tường, bài tập cá
nhân.

- Âm nhạc: Bé 
hát, vận động 
theo ý thích các 

- Hoạt động 
phòng thư viện
- Kể chuyện: Bé 
tạo hình theo ý 
thích
- Tạo hình: Bé 
hoàn thành sản 
phẩm của mình.
- Học tập: Bé 
chơi các trò chơi
trên mảng 
tường, bài tập cá
nhân - Chữ viết: 
Bé chơi các trò 
chơi trên mảng 
tường, bài tập cá
nhân.
- Âm nhạc: Bé 
hát, vận động 
theo ý thích các 
bài hát đã học.

- Kể chuyện: Bé kể 
chuyện theo tranh 
với truyện đã học
- Tạo hình: Bé tiếp 
tục hoàn thành sản 
phẩm.
-Học tập: Bé tiếp tục
thực hiện bài tập. 
- Chữ viết: Bé chơi 
các trò chơi trên 
mảng tường, bài tập 
cá nhân.
- Âm nhạc: Bé hát, 
vận động theo ý 
thích các bài hát đã 
học. 

- Steam: Bé tạo ra 
sản phẩm theo dự 
án. 

-Phân vai: Trẻ có  

- Kể chuyện: Bé kể
chuyện theo tranh :
Nàng tiên mưa
- Tạo hình: Bé tạo 
hình theo ý thích
-Học tập: Bé chơi 
các trò chơi trên 
mảng tường, bài 
tập cá nhân.
- Chữ viết: Bé chơi
các trò chơi trên 
mảng tường, bài 
tập cá nhân.
- Âm nhạc: Bé 
VTTTN Cho tôi đi 
làm mưa với
- Steam: Bé tạo ra 
sản phẩm theo dự 
án. 

-Phân vai: Trẻ có  
kỹ  năng  nhận  vai

- Hoạt động phòng 
tin học
- Kể chuyện: Bé kể 
chuyện theo tranh 
với truyện đã biết
- Tạo hình: Bé tạo 
hình theo ý thích
-Học tập: Bé chơi 
các trò chơi trên 
mảng tường, bài tập 
cá nhân.
- Chữ viết: Bé thực 
hiện bài tập
- Âm nhạc: Bé hát, 
vận động theo ý 
thích các bài hát đã 
học.
- Steam: Bé tạo ra 
sản phẩm theo dự 
án. 
-Phân vai: Trẻ có  

- Kể chuyện: Bé 
kể chuyện theo 
tranh với truyện 
đã biết
- Tạo hình: Bé 
tạo hình theo ý 
thích

- Học tập: Bé 
chơi các trò chơi
trên mảng 
tường, bài tập cá
nhân.

- Chữ viết: Bé 
chơi các trò chơi
trên mảng 
tường, bài tập cá
nhân.

- Âm nhạc: Bé 
hát, vận động 
theo ý thích các 



bài hát đã học.

- Steam: Bé tạo 
ra sản phẩm theo
dự án. 

-Phân vai: Trẻ 
có  kỹ  năng  
nhận  vai  ,xưng 
vai  khi  chơi  ,  
thể  hiện  hành 
động  phù  hợp 
với  vai  chơi  
vừa  nhận.

- Xây dựng:Trẻ  
có khả năng 
thực hiện mô 
hình theo sơ đồ. 
Quan tâm đến sự
hài hòa cân đối 
của MH về hình 
dạng, kích thước
và  màu  sắc.

- Steam: Bé tạo 
ra sản phẩm theo
dự án. 

-Phân vai: Trẻ 
có  kỹ  năng  
nhận  vai  ,xưng 
vai  khi  chơi  ,  
thể  hiện  hành 
động  phù  hợp 
với  vai  chơi  
vừa  nhận.

- Xây dựng:Trẻ  
có khả năng thực
hiện mô hình 
theo sơ đồ. Quan
tâm đến sự hài 
hòa cân đối của 
MH về hình 
dạng, kích thước
và  màu  sắc.

kỹ  năng  nhận  
vai  ,xưng  vai  khi  
chơi  ,  thể  hiện  
hành động  phù  hợp
với  vai  chơi  vừa  
nhận.

- Xây dựng:Trẻ  có 
khả năng thực hiện 
mô hình theo sơ đồ. 
Quan tâm đến sự hài
hòa cân đối của MH 
về hình dạng, kích 
thước và  màu  sắc.

,xưng  vai  khi  
chơi  ,  thể  hiện  
hành động  phù  
hợp với  vai  chơi  
vừa  nhận.

- Xây dựng:Trẻ  có
khả năng thực hiện
mô hình theo sơ 
đồ. Quan tâm đến 
sự hài hòa cân đối 
của MH về hình 
dạng, kích thước 
và  màu  sắc.

kỹ  năng  nhận  
vai  ,xưng  vai  khi  
chơi  ,  thể  hiện  
hành động  phù  hợp
với  vai  chơi  vừa  
nhận.

- Xây dựng:Trẻ  có 
khả năng thực hiện 
mô hình theo sơ đồ. 
Quan tâm đến sự hài
hòa cân đối của MH
về hình dạng, kích 
thước và  màu  sắc.

bài hát đã học.

- Steam: Bé tạo 
ra sản phẩm theo
dự án. 

-Phân vai: Trẻ 
có  kỹ  năng  
nhận  vai  ,xưng 
vai  khi  chơi  ,  
thể  hiện  hành 
động  phù  hợp 
với  vai  chơi  
vừa  nhận.

- Xây dựng:Trẻ  
có khả năng thực
hiện mô hình 
theo sơ đồ. Quan
tâm đến sự hài 
hòa cân đối của 
MH về hình 
dạng, kích thước
và  màu  sắc.

VỆ -Đi vệ sinh đúng  nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách như :  Khu vực vệ  sinh nam nữ, cách sử dụng bàn 



SINH -
ĂN 

 

chải đánh răng, khăn.....  
-Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

GIỜ
NGỦ

 Trẻ biết trật tự khi đi ngủ

SINH
HOẠT
CHIỀU

Nhóm rèn KN: 
Nhảy lò cò 5m, 
ném xa bằng 1 
tay
Nhóm trò 
chuyện về thời 
tiết trong ngày
Cả lớp học anh 
văn

Nhóm tiếp tục 
hoàn thành sản 
phẩm
Nhóm ôn các 
chữ số đã học
Cả lớp học nhịp 
điệu

Nhóm thực hiện bài 
tập 
Nhóm nghe nhạc
Cả lớp học anh ăn 

Nhóm VTTTN: 
Cho tôi đi làm mưa
với
Nhóm kể chuyện 
nàng tiên mưa
Cả lớp học nhịp 
điệu

Nhóm ôn các từ để 
hỏi
Nhóm chơi lắp ráp

Nhóm ôn các 
dấu hiệu của các
mùa trong năm
Nhóm chơi trò 
chơi vận động


